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 Thanh-Niên 
« Chién-Si Công-6iáo 


Cho. thế giới од dao, 
Ta dem lại sự sống thát. 
Cho thé giới luân lý suy đồi, 
Ta dem lại sự vui thật. 
Cho thé giới chia rë, 
Ta dem lại sự hợp nhất. 
Cho thë giỏi ich kü, 
Ta dem lại lòng bác ái. 


Nihil Obstat ` 


Halduong, le 20 Septembre Holphong, le 20 Septembre 
1940 1940 
Jh. B. Fernandez Vong O. P. Paul Lopez Bire O. P. 
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Vis. Apost. 


Hué, le 28 Octobre 1940. 


Monsieur TRAN VAN THAO 
Rue d'Haiduong 


DELEGATIOA POSTOLICA HAIPHONG 
TADOSINENSIS Tee HERO ГО” 


| 


N* 526/2216 


Cher Monsieur, 


Après vos supérieurs ecclésiastiques et 
le cher Père Cras, il m'est agréable de 
vous féliciter l'initiative que vous avez 
prise de publier un ouvrage capable d'aider 
vos fréres chrétiens à entrer dans le vaste 
mouvement d'Action Catholique. 


C'est pour moi une grande joie de. voir 
que se fait sentir le besoin d'un tel livre 
Cela prouve la richesse de vie de notre 


Eglise d'Annam et sa compréhension du 
du devoir chrétien total. 


Soyez donc béni de l'effort que vous 
venez de faire pour aider vos fréres 
chrétiens laïcs à pratiquer le grand devoir- 
de charité apostolique qui est leur. 


Avec inslances je demande au bon Dieu 
de bénir votre travail et son auteur et de 


tout cœur je vous donne moi méme pour 


l'un et l'autre la plus ample bénédiction, 
tout en me recommandant à vos prières 
et vous renouvelant l'assurance de mon 
plus paternel et religieux dévouement. 


+ fr. Ant. Drapier O. P. 
Délégué Apostolique 
en Indochine 


Thanh-Nién Gông-Giáo 
địa phận 
HAIPHONG 


Anh Trün Ván Thao, 


Gần 2) năm nay, phong trào 

-Thanh-nién Cóng-giáo tràn vào xit 

ta. Những hội đoàn T.N.C.G. dựng 

lén khá nhiều; những ngày hop bạn, hội nghị, 
dai hội 10 chức đều có kết quả tốt. Thât là một triệu 
chứng đáng mừng của Hội Thánh Viét-Nam. 

Nhưng đó mới là một triệu chứng hay, sự thật 
chưa có gì đáng kề. Tai sao thé? — Chi tại ta 
thiếu những thứ cần: 

— Thiếu trường huấn luyện chiến sĩ. 
` — Thiéu sách bằng quốc âm cho hàng chién sĩ. 

— Vi thế, thiếu chiến si, người linh đạo cho 
một chí hưởng siêu phàm. 

Cái thiếu thứ nhất, tôi hy-vong một ngày gần 
đâu sẽ được bồ khuyét, Các dia phán trong xý 
la, ngày nay hầu hết đã có Tồng Cục, có Liên 
đoàn оё Công Giáo Tiến Hành. Các Cha Tông 
Tuyên Üy, Tóng Giám Đốc, Tuyên Üy dia phận, 
đã được cử lên dë nghiên-cứu và hoạt động cho 
viéc T. N. C. G. ngày thêm bành trướng. Chúng 
la có thé tin ở hàng chức phầm Giáo Hội Việt 
Nam đề bó khuyết chỗ thiếu này. 


Cái thiếu thức hai lai cảng edn bó khuyét ngay. 
hon nữa. Sách bằng quóc-àm cho hàng chiën-st 
rất cần thiết, thiếu không được. Những sách ấu 
luôn luôn là giúp kú-ức cho người chiến sĩ khi 
ở trường huấn luyện ra hay không thề dự lớp 
huấn luyện được. Nó giúp sáng kiến và tài liệu 
cho những ban mới nhập hàng chiến si. Nó là 
khuôn mẫu đề người chiến sĩ mô phóng mà wng 
dung trong cóng cuộc chinh phục của mình. 

Anh trông rõ cái cần ấu, anh biết trước cải 

_thiếu ấu nên dà sưu-tầm, khảo-sát mà viét nên 
cuốn Thanh Niên Chiến Sĩ Công Giáo này. Cuốn 
sách của anh gồm đủ : những mục dich, lý do, bản 
linh của viéc trugën giáo; những giới đề chỉnh 
phục và phương pháp chinh phục. Thật là một 
cuốn binh thư của người chiến sĩ. 

Tôi mong rằng cuốn sách nûy mới là cuốn số một 
trong loai sách anh viél cho hàng chiến sĩ, đề bù 
một phần thiếu trong viéc đào luyện chiến sĩ mà 
moi bàc người dang mong ước: 

7ói cúi xin Đức Chúa Gié-su làm Vua giúp sức 
cho anh làm nồi công viéc йу và Người ban on 
lành cho những sách của anh Јат viéc nghia-vu 
một cách đắc lực. ; 

Haidwong. le 28 Septembre 1940 
Nguyễn ngọc Chương 
Chành Tông Cuc T. N. C. G. 
dia phàn Haiphong. 
(1940 - 1941) 


PRÉFACE 


-— 


Avant de présenter votre livre au lecteur et d'en 
“signaler Ia portée exacte, il est juste de vous féliciter tout 


d'abord du dessein que vous aver concu et réalisé: avant 
đe parler de ce que vous avez écrit, il faut vous louer 
"d'avoir écrit, car ce faisant, vous avez mis en pratique le 
premier ce que vous recommandez. Vous avez fait œu- 
уге d'action catholique, œuvre de militant, apportant une 
“précieuse contribution à cette conquête par le livre dont 
vous signalez justement l'importance. 
x On accuse parfois les prêtres d'ambitionner une sorte 
de domination sur les àmes-comme si tout l'effort du prë- 
1ге ne visait pas à conduire les chrétiens jusqu'à < l'état 
"d'homme fait à la taille qui sied à là plénitude du Chris! > 
St Paul) qui leur assure en quelque sorte leur ma- 
orité spirituelle. 
7 A la vérité, il n'est pas de plus grande joie pour un 
“prêtre que de rencontrer un laic si bien pénétré de l'ensei- 
gnement de l'Eglise qui est devenu capab'e, comme vous 


l'êtes, de prendre sa place dans le vaste effort entrepris | 
par la hiérarchie catholique pour l'extension du royaume 


de Dieu. 
Votre livre a le grand mérite de présenter aux jeunes 


Annamites. sous une forme bien adaptée, l'essentiel de la 
doctrine des souverains pontifs sur l'Action Catholique 
Vous condensez également en pages claires et précises tout 
ce qu'il faut savoir des méthodes de l'Action Catholique. 
Votre livre mérite de devenir le manuel des militants; il est 
A souhaiter qu'il se continue et se complète un jour раг 
d'autres livres sortis de votre plume, qui orienteront les |. 
militants par des ébauches d'enquéte sur les diflérents 
milieux et suggérent par des exemples concrets la mise 
en application pratique des conseils que vous donnez. 

Deux idées entre les idées excellentes que contient 
votre livre me paraissent mériter, dans les circonstances 
actuelles, d'étre soulignées avec un soin particulier. 

L'Action Catholique, dites vous — comme l'Eglise-se 
tient en dehors et au- dessus de tous les partis. Bien que ` 
l'euvre dela conquéte spirituelle des âmes ne s'accomplisse 
nullement comme si l'Eglise ignorait les conditions de fait 
dela vie politique ou des relations internationales; bien 
que l'Eglise s'efforce d'entretenir toujours de bons rapports 
avec le pouvoir établi,la cause de l'Eglise ne saurait sans 
grave el sacrilège imprudence é're compromise avec des 
intérêts temporels quel qu'il soit, intérêts d'un régime, 
d'une nation.., Les régimes, les organisations interna- 
tionales passent, l'Eglise immortelle traverse les siécles - 
pour accomplir partout et jusqu'à la fin des temps sa. 
táche de salut, x 

On doit aussi vous féliciter de la citation opportune ` 
que vous faites du reproche de notre Seigneur aux fils de |. 


-F Zébédée, tout bouillants et vindicatifs : < Vous ne savez pas 
ễ ае quel esprit vous êtes ». Les Chrétiens ne sauraient 
1 trop se garder dans l'action catholique, contre tout ce qui 
rappellerait la passion partisane, l'esprit sectaire. La con- 
quéte catholique n'est pas l'entreprise d'un pa:ti de fana- 
tique ; elle n'a rien de commun avec les visées d'un impé- 
rialisme quel qu'il soit. Elle procéde d'une immense 
charité, son but désintéressé est de faire partager à tous 
les hommes la joie qui est en nous depuis que nous savons 
- de quel Amour Dieu nous a aimés. Ses armes persuasives 
_ sont la douceur et la compréhension . . . 

De plus en plus dans ce pays. la parole est aux jeunes; 
on les attend à l'œuvre, on attend qu'ils gagnent les âmes 
de bonne volonté par la contagion de leur enthousiasme et 
de leur foi, Votre livre est destiné à recruter pour cette ceu- 
vre magnifique de fervents et aciifs militants: Puisse-t-il 
donc faire soh chemin, avec la gráce de Dieu. Je le sou- 


_ haite de tout mon cœur. 


Hanoi, le 11 Octobre 1940 
Fr. A. CRAS O.P. 
Cha Đỗ-Minh-Vọng 


TUA 
Thưa quy Ông, 


Trước khi giới thiệu và chỉ rõ chân giả trị sách 
của ông với độc giả, tôi cần phải khen ông đã ôm 
ấp và đạt được ý-định ; trước khi nói đến những 
điều ang dà viết, tôi cần phải khen ông vi chinh 
ông là người đầu tiên đã thi hành những điều mà 
ông dặn bảo. 

Ông đã làm một việc Cảng di? -tiến-hành, một 
việc chiến sĩ giúp tài liệu quy-hóa vào công cuộc 
chỉnh phục bằng sách mà chính ông đã vạch rõ sự 
quan hệ là thế nào. 

Có khi người ta trách các thày cả mang lòng 
tham hòng đô-hộ mọi linh hồn, hầu như tất cả sự 
gắng sức của một thày cả không phải là mong 
hưởng dẫn giáo hữu đến « Trình độ thành nhân, 


бы hưởng thánh súng đầy đủ cùng Chúa » 
bị Paul) Thàt ra, rn thay cå khóng SE sự gl 


À giáo-hội lập ra đề mở rộng nước Chúa. 


— Sách của òng có một giá-trị xứng dáng là dà tóm 
: ош bằng một thé rất thich hợp cho Thanh-Nién- 
| Viét-Nam, giáo-lÝ của các đức Giáo-Hoàng nói vé 
C. G. T. Н. Ông khéo đúc trong những trang rành 
E mach, sáng xuốt, các điều cần biết về phương 
Ë pháp C. G. T. H. Sách ông dáng làm sách giáo khoa 
| cho. các chiến-sĩ. Mong rằng sé có nhiều quyền 
|. khác do ngọn bút ông mà ra, dé bồi bồ thêm và 
- hưởng dẫn các chiến-sĩ bằng những cuộc điều tra 
— về từng giới, ngõ hầu lấy những ti-du cụ thé mà 

S thi hành những điều ong khuyên bảo. 
a Trong nhiều y tưởng hay của sách ông, theo ý 
` tôi, có hai ý tưởng cần phải phân tích rõ ràng trong 
“ các trường hợp hiện thời. Ông nói: Công-Giáo- 
^ Tién-Hành cũng như Giáo-Hội, đứng ngoài và 
trên các đảng phái. Dü rằng công cuộc chỉnh 
- phuc các linh hồn, như là Giáo Hội, đã quên các 
. điều kiện hiền nhiên của đời chính trị, hay việc 
.. giao thiệp quốc-tế ; dù rằng Giáo Hội vẫn cố sức 
— hòa giao với chinh thé thành lập, lý-tưởng của 
.Giáo-Hội không khói bị xúc phạm một cách vụng 
về, nếu đồng lõa với những quyền lợi nhất thời 


với quyền lợi của một đẳng phái, một chế độ, một 

'quốc-gia nào mặc lòng. Các chế độ, các tồ chức 
quốc-tế sẽ tiêu ma, Giáo Hội vĩnh viễn sẽ qua các 
thé kỷ và moi nơi mà thi hành triệt - đề công cuộc 
cứu rồi linh hồn người ta. 

Lại phải khen ông dš khéo chứng dẫn rất hợp 
lời Chúa диб con chàu Zébédée xưa, dang nóng 
nầy muốn trả !hù : « Gác ngươi không biết các 
ngươi đang có y định gi à? » Những giảo-hữu cũng 
vậy, phải xa lánh tính đẳng phái, tỉnh thần môn 
đạo hẹp hài. Công cuộc chinh phục cóng-giáo 
không phải là việc của một đẳng cuồng tín; nó 
không đính liu gì với mục đích của một để quốc 
nào, Công cuộc ấy phát sinh ở lòng từ thiện mênh 
mông và nuôi một muc-dich bát vụ-lợi là làm cho 
moi người được hưởng cái vui trong lòng chúng ta, 
từ khi chúng ta biết Chủa Giời yêu chủng ta 
nhường nào. Lợi khí eüa C. G. T. H. là sự diu đàng 
và hiểu biết. 

Ở xứ này, dän dần Thanh Niên đã ler tiếng, người 
ta mong họ vào việc ; ñgười ta chờ họ lấy nhiệt- 
tâm và tín ngưỡng mà cảm hóa nhi ag linh hồn 
quà-càm. Mục đích sách ông là chiêu tập những 
chiến-sĩ nhiệt thành và hoạt động đề làm công- 
cuộc tốt đẹp ấy. Nhờ ơn Chúa, nó sẽ tim được 
đường tiến thủ. Riêng tòi, tôi hết lòng nong mỗi. 

Hanoi, le 11 Octobre 19%) 
ĐỖ MINH VONG О.Р. 
(fr. A. Cras) 


Loi 9101 thiệu 


Đây là một quyền sách thiếu đã lâu, một 
quyền sách có ích và can hệ cho việc Tiến 
Hành Công Giáo. 

Muốn hành-dóng trong việc quan trọng này, 
ейп phải еб chién-si; mà trở nén chiến-sĩ 
chẳng phái dé, vì thiên chức bát họ phải chịu 
trách nhiệm về linh hồn anh em. Người 
ehién.si phải dùng hết tài trí, phải hy sinh, 
phải luyện tập đề eu những linh hồn ấy. 

Xứ ta, từ ngày có phong trào T.N.C.G. 
đến nay, kề dà khá lâu, song kết quả về 
thần trí rất kém. Vì đâu ? — Vì thiếu người 
biết bé mình, biết hãm mình, biết hy-sinh, 
biết rõ nghĩa vụ một giáo dân; nói tóm lai: 
THIẾU CHIẾN SĨ, Nhiều người vào hội vì tính 


hiếu kỳ, vì lòng bồng bột trong một lúe, chứ 
chẳng có Y cải tính mê, thói xấu, chẳng vâng | 
phục qui-lệ, chẳng chịu tra cứu, chẳng có 
đạo đức; như thể phỏng biết cách hành động 
đề sinh kết quả tôt làm sao được? 

Thật ra là tại xứ ta chưa có trường huấn 
luyện chiến sĩ mà sách khảo cứu bằng tiếng 
Nam cho hàng chiến sĩ eüng thiếu. 

Tôi nói sách bằng tiếng Nara, là muốn 
phồ cập hết các giai cấp, các hạng tuổi 
trong giáo hữu. 

Ngày nay, phong trào các ngành chuyên 
biệt đang bành tướng, nên những sách khảo 
cứu bằng tiếng Nam ta cần phải có nhiều, 
mới mong giúp ích cho công việc chỉnh 
phục của những chiến sĩ các ngành &y. 

Quyền Thanh Niên Chiến Sĩ Công Giáo nàý 
là một trong những sách cho hàng chiến sĩ, 
Nó tuy méng manh, song gồm nhiều điều 
cần thiết, nó tuy bé nhỏ, song công dụng 
rất to cho những ai thật tâm muốn tró' nén 
chiến sĩ của hội Công Giáo Tiến Hành. 


Paul Lopez Đức 0. Р. 
Tóng Tuyên Úy 
Tông Cục T. N. C. G. địa phận Haiphong 


CHUONG THÚ NHẤT 


CÓNG GIÁO TIÉN HÀNH 


Cháa Kirixitó là toàn thé шуо Công-Giáo, mở 
nước Chúa Kirixitó là làm việc truyền giáo. Đã 
“тб rằng, người Cóng-Giáo, bất kỳ ở địa vị nào, 


> phải hết si: là một Kirixitò sống, nghĩ: là một 

Kirixilô khác. Song là một Kirixitó cho riêng 
mình, chưa đủ. Phải làm cho những người trong 
gia-đình, xã-hội và cả thế-giới thành; những 
Kirixitô hết, mới đủ nghĩa vụ một giảo dàn 
chân chính. 


Cho nên hằng ngày, trong kinh Lạy Cha, ta 
vẫn kêu xin Chúa Giời cho Nước Cha Trị 
Đến.— Thì nước Chúa quả đã trị đến rồi, chỉ hiềm 
vẫn chưa được khắp. Rất nhiều anh em ta còn 
ngồi trong bóng tối của sự chết. Họ vẫn chưa 
. nhận :biết công ơn cứu chuộc, và vi thé, họ 
không có hy-vọng được rồi linh hồn. 


Chiën-Si 


Muốn cho những người ấy được Chúa cai trị 
trong lòng họ, được biết ảnh sáng thật, thì hết 
thầy các giáo hữu phải quan tâm đến họ là đàn 
chiên lạc, mà tim cách giát về với Chúa chiên. 

Nào ai đang tâm thấy anh em mình kéo nhau 
theo ma quỷ mà ngồi yên được, nhất là khi mình 
lại có thë dwi họ ra khỏi chốn ấy được. Bởi 
vậy, mỗi người công-giáo, bất luận đàn ông hay 
dàn bà, người lớn hay tré con, đều có nghĩa vụ 
làm công việc thiêng liêng, việc Cóng-Giáo Tiến 
Hành, đề cứu lấy linh hồn người ta. 

Công-Giáo Tiến Hành là sự cộng tác chặt chẽ 
€üa giáo hữu trong viéc truyền giáo, vói các vi 
Tông Đồ của Chúa Gié-Su, nghĩa là véi Đức- 
Giáo-Hoàng, các vi Giàm-Mục, cới các Thüy Cả. 

Công-Giảo Tiến Hành còn là việc truyền giáo 
do bón dao làm, duói quyền kiềm soát của các 
chức phầm Giáo Hội nữa. 

Cóng-Giáo Tiến Hành là chính Hội Thánh, là 
chính sự sống của Hội Thánh, nhưng không 
phải một sự sóng đang ngũ hay bị ги ngủ, mà là 
một sự sống chinh phục, chiến đấu, truyền giáo 
(J. Cardijn, Lettre aux Au. Bruxelle. 

Lịch sử Công Giáo Tiến Hành. – Người ta nhầm 
mà bảo hội C.G.T.H. là một phong trào mới; thật 
ya đã có từ ngày mới lập Hội Thánh Công-Giáo. 


Công-Giáo 


Sách Phúc Âm bảo cho ta biết rằng, ngoài các 
Thánh Tông Đồ, Đức Chúa Gié-Su còn sai nhiều 
_ đầy tớ khác đi giảng đạo (Luc, X, I) Dù rằng 
_ vé sau các vị ấy moi được chịu chức Thày Cả 
hay Giám Mục, thì khi đi giảng đạo vẫn là người 
phần đời. 

-._ Thánh Thư của Thánh Paul có nói rõ việc này: 

Trong những bạn đồng chí của các Thánh Tông 
“Đồ, có nhiều người phần đời cá, đàn bà nữa: 
bà Phoébé giúp việc tế lễ cho Hội Thánh, 
|. bà Prisca được người ta kinh trọng hon chồng 
- là Aquila; bà Marie đã làm nhiều việc giúp dàn 
Roma, bà Junia cùng chóng là Andronicus được 
trọng đãi trong đảm tông đồ 

Lich sử Hội Thánh, lúc khởi thủy, còn ghi tên 
mấy người phần đời nồi danh như: bà thánh 
Cecile, các thành Nérée, Aquilée, Jean và Paul. 

Rồi đến các bậc Vua, Chúa và bồn đạo, lập 
thành đoàn Nghĩa Binh đi chinh phục Mö Chúa. 

. Đỏ chẳng là làm việc C. G. T. H. ru? 

Thánh Vincent de Paul, hồi thế kỷ thử 17, đã 
cùng các bà quí phái trong triều và những dän 
quê sốt sắng, làm việc nâng đỡ tỉnh thần và 
thề phách bọn tù tội, người dàn ngu, kë ốm dau 
và nghèo khó. 


_Chiến AT 


Ông Ozanam lập hội làm phúc Thánh Vincent 
de Paul cho người phần đời, do các Thày Gà ` 
cho phép và nàng đỡ. 

Năm 1870, trước mặt các vị Giám Mục, Đức 
Giáo Hoàng Pie IX hó hào bồn đạo cộng tác 
vào việc truyền giáo (Hiến pháp Dei Filius). 


Đến đời Đức Giáo Hoàng Leon XIII, trong các ` 
bản công điệp Sapien'- tỉa Chistiane ra năm 1890, 
herum Novarum га năm 1891, Graves de Communi 
ra năm 1901, cũng kêu goi bồn dao dự việc 

GUT I. 

Đức Giáo Hoàng Pic X thi tổ ra rất nhiệt thành ' 
về việc này. 

Ngay trong bức công điệp đầu tiên E. Sr: : 
Apostolatus, Người hó hào bón dao dự vào việc: 
khói phục moi sự trong Chúa Kirixitó. Chinh 
Người dà dùng đầu tiên danh-từ Cóng-Giáo Tiến 
Hành. Bản công điệp bằng tiếng ý IH Fermo 
Proposito, Người viết riêng về việc C. G. T. H. 

Đức Giáo Hoàng Die ХІ cũng nổi danh là Đức 
Giáo Hoàng của С. б. T. H. và Đức Giáo Hoàng 
Pie XI đang hiền trị, còn kế tiếp làm cho việc 
C. G. T. H. có nhiều kết quả hon nữa. 


Các hội Dòng Ba Thánh Domieieô, Cầu Nguyện, 
chuyên làm việc thiêng liêng là đọc kinh, lần 


Công-Giáo 


hạt, cầu nguyện cho Кё sống và kë chết, thăm 
[viếng kể liệt, cứu giúp kë nghèo. Hội Thánh 
| Vincent de Paul có mục đích làm phúc như thăm 

Н) viếng các gia dinh nghèo khó, an-ui кё liệt, khuyên 
CỄ bảo người khó khan, phát quần ào com gạo cho 
| những người đói rách. Còn rất nhiều hội, đoàn 
“khác của các bậc lão thành të chức lên đề chuyên 
việc cầu nguyện và việc thiện. Đó cũng là các 


9 việc C. G. T. н: 
| Үау thi: Nil novi sub sole: Khong có gi la 


| dưới ánh mặt gioi, mặt giời của Chan Ly, của 
_Qông-Giáo, của Hội Thánh. Không có gì lạ trong 
if việc làm, trong sự bành trướng của Giáo Hội, 


| Xem cho rõ những việc dà shy ra, thì cũng 
| không có gi lạ trong những cách của ké thù 
| nghi ra đề hai. Giáo Hội, và theo như lời tiền 
“tri của Chúa Kirixitô, những cách đó chỉ là dé 
- thử gìn những dân Công-Giáo, 


š 


CHUONG THC HAI 


THANH NIÉN CÓNG GIÁO 


Ngoài những hội kề trên dày, lại còn nhiều 
đoàn Thanh Nién thành lập lén, tuy phương pháp. 
hành động có khác nhau đôi chút, song mục 


đích cüng là làm việc С.а. Т. Н. 

Đọc đến hai chữ Thanh Niên, người ta hinh 
dung ngay ra một thé xác tráng kiện bọc một 
làm-hón trẻ trung. Bao nhiêu hiên ngang, hào 
hiệp, dũng cảm, hoạt động, tư cách anh hùng, 
tinh thần chỉnh phục đều lộ ra ở đôi mắt tỉnh 
tai sàng, dáng điệu quả quyết và mạnh dạn, sẵn 
sàng bênh vực chân lý. Mỗi Thanh Niên là một 
hy-vọng của gia-đình, của xã.hội, của Hội Thánh. 
Đang tuói đầy bầu nhiệt huyết, Thanh Niên đã 
làm việc gì đều khóng sợ thất bai, chỉ tin ở tài 
sức minh mà vững lóng và hăng hái chiến tháng. 


Cóng-Giáo 7 


Nhà Văn Hào Francois Mauriac cũng cho là: 
Thời kỳ ấy, tính xấu sinh ra và phấn đấu với 
những ý-tưởng mới mẻ của tuổi Thanh Niên, 
Là thời kỳ của sự hỗn độn và thánh thiện, thời 
Кў của sự buồn và sự vui, sự ngạo nghé và sự 
khen ngợi, của lòng tham lam và lòng hi sinh; 
của sự ham muốn và sự từ bỏ 

Đức Giáo Hoàng Pie XI đã kêu gọi T. N. giúp 
việc Tông Đồ rằng: Hot Thanh Niên Công-Giáo, 
chúng ta nay lại trở về độ duong đầu của Hội 
“Thánh. Thế giới gần như vò dao. Ta phải khuyên 
nhủ thế giới trở về với Chúa Kirixitó. Muốn 
thành việc, ta nên bắt chước các Thánh Tông 
Đồ xưa. Sau khi Đức Chúa Gié-Su lén giời, các 
Thánh đi giảng Phúc Am cho thiên hạ, Hồi ấy 
nào đã có các Thày Cả đâu. Thế thì phải tưởng 
tượng sự vất và của các Thánh là dường nào 
Nhưng các Thánh cũng phải nhờ các người mới 
trở lại dë giúp việc giảng đạo, để chỉnh phục 
lấy thế giới. HGL сас con yêu qui, thế giới cần 
phải chỉnh phục về cho Chúa. Các con là 
T.N.C.G. các con nên lập thành đoàn thề thuộc 
hội C. G. T. H. bắt chước các Thánh Tóng Đồ 
và những tay thừa sai của các Thánh xưa mà 
làm cho nước Cha trị đến ngày càng thêm rộng, 


СІ 


'Chiến-Sĩ ˆ 


Trên nửa thé kỷ nay, T. N. ở nhiều nuoc Åu- 
Mỹ đã làm việc bồi đắp tinh thần Công-Giáo, 
bệnh vực đạo Chúa và nhất tàm xây dung lại 
một nền còng ly xü-hói. Ho dà quả quyết sống 
theo tín ngưỡng. nhiệt thành làm việc trong ` 
trật tự. Họ hợp nhất Lực lượng dë hành động, ` 
nén dà nàng cao dia vị của phá trẻ bằng những 
thành tích về vang. 


CHUONG THÜ BA 


THANH NIÉN CÓNG GIÁO PHÁP 


Ta lấy ngay T. N. C. G. nước Pháp làm thi du. 
"Trong các hói Nam-thanh, duy có hói Cóng-Giáo- 
"Thanh-Nién-Pháp (Association Catholique de la 
| jeunesse Francaise) là lớn hơn cả. Hội này do ông 


"Albert de Mun lập lén tự năm 1886, Hiện nay hội 
ấy có trên 20 vạn hội viên, toàn trai tráng đủ 
| các bậc trong xã hội; họ hop nhau trong đạo đức, 
“nghiên cửu và hành động dë khói phục lại trật 
^r xã hội công giáo, 

Mới đây hội này chia ra từng ngành chuyên 
biệt và tự tri, nhưng vẫn liên lạc với nhau do 
ùy ban địa phận, hội đồng tông cục và ban trung 
wơng, làm trung gian. 

. Các ngành chuyên biệt và tự trị ấy là: 

1) Thanh Niên lao động công giáo (Jeunesse 

Ouvrière chrétienne) có tới 5 vạn hội viên ; 
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2-) Thanh Niên Nông Nghiệp công giáo (Jeunes- | ` 


se Agricole chrétienne) có trên З vạn rưỡi hội viên ; 


3.) Thanh Niên Thủy Thủ công giáo (Jeunesse Б 


Maritime chrétienne) có 8 nghìn hội viên ; 

4') Thanh Niên Sinh Viên công giáo (Jeunesse 
Etudiante chrétienne) có 1 vạn hội viên ở đủ các 
ban từ Thành Chung trở lén; 

5) Thanh Niên Trung Lưu công giáo (J. L C. | 
Jeunesse Catholique des classes moyennes et bour- Í| ` 
geoises) có hon một van hội viên, 

Ngoài ra, 6 Pháp còn có: C 

— Tông Cục toàn quốc sinh viên công giáo (Fédé- ` 
ration nationnale des Etudiants catholiques) có 1 ` 
vạn hội xiên ; 1 

— Tổng Cuc toàn quốc Hướng Đạo công giáo 


(Scouts de France) có trên 6 vạn Tráng sinh, đoàn $ 


sinb, sói con và các huynh trưởng ; | 

— Tông cục vận động của các hội báo trợ (Fédé- |. 
tion gymnastique et sportive des Patronages de 
France) có 20 van Thanh Niên; 

— Ban xà hói papon sociales) có hon 7.000 hói 
viên ; 

&y là chua kë 10 van hội viên của những hội. 
Thanh Niên cü chưa chia ra từng ngành chuyên 
biệt. 


— Về bên các thiếu nữ, thi có các hội: 


a) Thiếu nữ thôn qué và nông nghiệp (Jeunesse 
- rurale et agricole francaise) có 6.000 thiếu nữ 
hói vién ; 


b) Thiếu nir giáo viên trường tw (Jeunesse de 

- Enseignementlibre française) có З van có giáo tré ; 

- €) Thiếu nữ trung lưu công giáo (Jeunesse in- 

đépendante catholique francaise) có 2.000 hội viên ; 

— d) Thiếu nir thành thi (Jeunesse urbaine) có 
- chừng 1 vạn người ; 


e) Nữ Thanh niên nông nghiệp công giáo (Jeu- 

- nesse Agricole chrétienne féminine); 

p Nữ Thanh niên sinh viên công giáo (Jeunesse 
М 9 Etudiante chrétienne féminine) ; 

g) Nir Thanh nién lao dóng cóng giáo (Jeunesse 
ouvriére chrétienne féminine) ; 

h) Liên hội nữ sinh viên còng giáo Pháp (Fédé- 
ration francaise des Associations d'Etudiantes ca- 
tholiques); 

i) Nữ Hướng Đạo công giáo Pháp (Les Guides 
de France) có 1 vạn rưỡi hội viên. ў 

К) Ban xã hội nir lưu Œquipes sociales de Jeu- 
nes Filles) cỏ 8.000 ; 

D Hói các thiếu nữ độc giả báo Le Noël, Le 
Noël-Maison, l'Étoile Noéliste (Union Noéliste có 
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10 van hội viên, trong dó có trên 5 van chiến 
sĩ tinh nguyện dự vào các công cuộc từ thiện; 

Những Bóng Bách Hop (Les flenrs de Lys) có 
9 van hội viên; 

Hội Cóng-Giáo bảo trợ Thiếu Nữ (Association 
catholique des oeuvres de protection de la jeune 
fille), một đoàn thé quốc té có chi điểm ő trên 
30 nước, muc dich đề gìn giữ các thiếu nữ về. A 
moi phương điện. (theo bằng thống kê tháng janvier ` 
ˆ 1936); 

Mỗi hội, đoàn đều it là có một tờ báo làm co- ` 
quan, xuất bán mỗi kỳ hàng vạn số. Báo chỉ ấy, 
ngoài những hội viên cần phải đọc cho được 
biết tin tức đoàn thể mình, con bán cho người 
ngoài đề tuyên truyền mục đích của hội 


nữa. Như anh em Hướng Đạo Cóng-Giáo Pháp | 


(S. D. F.) chẳng hạn, có tới 5 tờ báo, chia ra: 
Le Louveteau cho các Sói con, Le Scout de 
France cho các Thiéu Sinh, La Route cho các 
Tráng Sinh, Le Chef cho các Huynh Trưởng, Le 
Bulletin de liaison des Aumóniers scouts cho các 
Cha Tuyén Uy. 


Báo chi dà vày, hàng näm hài doàn nào cüng 
xuất bản Niên Lich và rất nhiều sách đủ thứ, 
Thanh Niên Pháp thật giầu đủ phương diện, vật 
chất cũng như tỉnh thần, lượng cũng như phẩm. 


Những hội đoàn Thanh Niên ấy, dù giai hay 

| gái, dia vi nào trong xã-hội, nghề nghiệp gì mặc 

| đầu, đều hợp thành một đạo quản hòa bình rất 

| đông, rất manh, đem dũng cảm và nhiệt thành 

của tuói thanh xuân ra làm việc truyền giáo, 

1f Hội Thánh đặt những hy-vong lớn lao vào các 
đoàn thé Thanh Niên num nữ ấy. 

7 Trên tờ báo Wille und Macht, co quan hướng 

“dẫn của Thanh Niên Quốc Gia Xà-Hói Đức (số 

“Janvier và Février 1939, trang 47) Baldür Von 

Schirach dà viết: Chi có một nhóm Thanh Niên, 

nhóm T. N. C. G. đã có ngay tự bây giờ một ảnh 

hưởng sâu xa trong sự sinh hoạt của nước Pháp 

“mới. Cách tó chức của họ rất đáng chủ ý. Tuy 

trên ba mươi nắm nay, nha nước và Giáo Hội 

| có cuộc cách biệt và, có lẽ vì thế, người ta mới 

| thấy rõ rệt sự bành trưởng không ngờ của ảnh 

| -hưởng Cóng-Giáo ở Pháp, nhất là trong mấy năm 

| gần đây. Cái tài của các bậc cầm đầu Giáo Hội 

- tổ ra bởi một lẽ có ý nghĩa rằng, muốn chinh 

` phục T. N. Pháp, phải bắt đầu cướp lại địa vi 

bị mát trong hoc giới. Rồi Giáo Hội chuyên 

_ một cách rất mau về giáo dục đặc biệt của hoc 

- đường cho T, N., và chúng tôi дат nói chắc 

| rằng, Thanh Niên Cóng-Giáo ngày nay được tô 

| chức khéo hơn hết ở Pháp... 


CHUONG THÚ TU 


THANH NIÉN CÓNG GIAO VIÉT NAM 


Thanh Niên Cóng-Giáo Việt Nam ta, tuy cham # 


chap hon người, song cũng đã biết hop thành 
đoàn thé dé sống chung nguyện vong, theo duói 
mục đích với anh em Công-Giáo Âu Mỹ. Gần 
20 năm kế tiếp nhau хау nền đắp tàng, các tay 
thợ trẻ nay mới đến thời kỳ chồng mộc. Phong 
trào T. N. C. G. bày giờ trở đi mới có cơ thịnh 
đạt. Các xir trong cối Đông-Dương đều có hội ` 
T. N. C. G. Riêng xử Bắc-Kỳ đã có nhiều hội 
đoàn, và mấy dia phận đã có các Cha Tông Giám 
Đốc hay Tóng Tuyên Оу dé 15 hợp các đoàn T. N:, 
đề hưởng dẫn hội mói thành lập, đề gây mầm 
T. N. trong những nơi chưa cỏ. 

Vë càc ngành chuyên biệt, nước Nam ta mới 
ở thời kỳ bắt đầu. 


ng-Giáo 


Song cüng dà có các doàn: 

-- Thanh Niên Lao Bóng công giáo ; 

-- Thanh Nién Thón Qué cóng giáo; 

-- Thanh Nién Sinh Vién cóng giáo ; 

Hưởng Dao cống giáo. 
| Còn phần nhiều đều giữ một danh tir: Thanh 
“Niên Công Giáo cho tất cả các hội ở tỉnh thành 
“cũng như ở thôn quê, và chung cho các Thanh 
“Niên bất kỳ làm nghề gì, ở địa vị nào trong xã 
hội. 


CHUONG THÜ NÁM 


CHIẾN SĨ 


Thanh Niên họp nhau thành đoàn thé dé làm 
việc C. G.T. H. Điều đó đã rõ lắm. Song có thê. 


chia. га: 

1:) Một số đông anh em chi cần giữ dao hàn hoi, 
vàng theo huấn lệnh và lề luật Hội Thánh đề, - 
trong việc sinh hoạt hàng ngày, tổ cho người 
ngoại giáo biết đến sự tàn tâm và lòng nhân 
đức, ảnh sảng của Phúc Am. Họ phải bênh vực 
các công cuộc của Hội Thánh, tùy theo sức 
mình. Đó là làm việc C. G. T. H. bằng gương 
sàng và theo nghĩa rộng. 

2°) Còn một hạng T. N. sốt sáng và hoạt động 
hơn, hy sinh thời giờ và tài trí mình dë làm việc mở 
nước Chúa, đem ánh sáng Phúc Am soi đường dẫn 
lối cho người khó khan và ké ngoại giáo trở về cùng. 
Chúa. Ngoài việc làm gương sáng, họ còn phải hành ` 


ông nữa. Những người ấy mới thật là làm việc 
G. T. H. theo chính nghĩa và xứng với cái danh ` 
i msi. 


1 hi đẳng nào, Tu P gì, xã hội hay tôn giáo, 
y hay thịnh là đều do ở những chiến-sĩ của minh. 
ro nên một chiến sĩ, quả là một khoa học, một 
thuật. Những chiến sĩ phải có chí khí, năng 

re, sáng kiến, hy sinh và nhất là có thiên tài. Phải 
mãnh lực về tỉnh thần vì, sức mạnh có thể giắt 
hế giới, nhưng mãnh lực tỉnh thần còn gây lên 

y phá di được sức manh ấy. ] 
ng chiến sĩ của C. б. T. Н. đều: được Chúa 

і ашар cho nhiều đức tính mà làm việc Chúa, Tuy 
n phải được huấn luyện kỹ càng và lựa chọn 

in thận. Hon nixa, chiến sĩ, cần chú trọng về phầm 
à về lượng. Ta cứ xem đức Chúa Giê-Su, xưa 

ó thé chọn mấy trắm, mấy nghìn chiến si cũng 

С; thế mà Người chi chọn có 12. Với 12 chiến-sĩ 

yi xây dựng Hội Thánh, truyền Phúc Am đi 
muôn dàn. Thế giới sống và hành động do cái 

nhỏ ấy. Ngày nay người ta chẳng những không. 
у đôi luật đó, mà còn làm cho nó thêm tón trong. 
huyền bí của sự hành động có mãnh lực 
g phài ở chó huy; äng hàng vạn hàng triéu 
lười, mà là doar £ à an, huấn luyện chiến 


Chiến-Sĩ 


sĩ, Đứng trên một số đông, sức mạnh của lượng, 
người chiến sĩ lấy mãnh lực của phầm mà hướng 
dẫn. Nên nơi nào người chiến sĩ không làm việc ` 
bậc mình là nơi ấy phải tiêu diệt; mà xã hội nào 
không có chiến sĩ dìu giắt, sẽ bị hỏng ngay. 

Người chiến sĩ, ấy là những vị Truyền Giáo,. 
dà bó gia-đình, tô quốc mình, đến những noi xa 
lạ, đầy nguy hiềm đề khai khần đất đai cho Chúa ; 

Người chiến sĩ, ấy là những vị tu hành giam 
mình trong tu-viện mà làm việc, cầu nguyện, 
hãm mình vì thế gian ; 

Người chiến sĩ, ấy là những Thầy Cả đã bà 
moi sự thế gian đề làm việc cứu linh hồn người ta; 

Những chiến sĩ, ấy là những người đứng đầu 
dao binh hóa bình của Chúa Kirixilô đề làm việc 
GG: т: 

Sinh ra đời, cùng hưởng công ơn cứu chuộc, 
cùng là con cháu Adam và Eve, loài ngưới đều 
có quyền sung sướng như nhau và hưởng những 
tài sản của Tạo Hóa và của xã hội. Giữa những 
quyền lợi và nghĩa vụ, giữa việc làm và hạnh 
phúc của người ta, phải có một mối quan hệ 
vĩnh viễn, công bằng, Hạnh phúc của người nọ 
rất mật thiết với hạnh phúc của người kia. Vì 
vậy, thấy những sự sai lầm của người khác, nó 
sẽ đưa người ta vào nơi tù rac đời đời, người. 


chiến sỉ công giáo ngồi yên sao được. Nhờ Chúa 
phù trợ, chiến sĩ sẽ hy sinh quyền lợi ích kỷ cho 
hanh phúc vĩnh viền đời sau của nhàn loai và 
_ xây nền công lý cho xã hội đời này. 
| Sự hy sinh ấy, chinh là cái hiện tượng xác thực, 
hợp lý của tắm lòng bác ái và tinh thần bất hủ mà 
_ đạo Công giáo vẫn day người dòi. Vậy mỗi người 
1 công giáo đều có trách nhiệm về linh hồn của đồng 
| boại mình và mỗi chiến sĩ đều có nghĩa vu chinh 
T phuc và huấn luyện những linh hồn thuộc khu vực 
minh. 


- Những chiến sĩ làm được đầy đủ phận sự còn 
-jt]ắm ; số chiến зї mà (äng được dần dần, ấy là 
triệu chứng tốt trong việc chỉnh phục về thần tri đó, 


NHẬP HÀNG CHIẾN SĨ 


Một Thanh Niên được chọn làm chiến sĩ, thì hân 

- hạnh biết bao. Người La tin mà gửi gáp ở mình 
i những trách nhiệm to tát, thì phận sự người thanh 
']- niên ấy phải làm thế nào dë người ta tin cần minh 
Ek được. Phải lập nồi nhiều công trong việc C. G. T. H, 
| Điều ấy quả khó, song rất cần và không phải là- 
| không thề làm được. Người được chọn, không nèn 
| coi thường cái trọng trách người ta ủy thác cho 


EEN 
minh, như một trò chơi, mà phải coi nit om 
Chúa kêu gọi. Nèu vâng theo tiếng goi ấy. Chính 
Đức Chúa Givi gọi minh đấy. Người sẽ giúp súc 
cho mình làm Iron nghĩa vụ. Phải tin ở Người, 

Người ta ví chiến sĩ như méi người hướng đạo 
mà người hướng dao là một tèw lính có tài, có 
gan da di trước dao quản dé do-thàm linh hình 
bên địch. 

Người chiến sĩ Cóag-Giáo là mol người hướng 
dao thời binh, cũng lài dám và дип da nhw thế, di | 
trước đạo nghĩa binh dé chinh phục cho Chúa Giê- 
Su làm Vui, nhiều linh hồn. Hạng chiến sĩ, Chúa 
Kirixitó cần nhiều, càng nhiều càng hay, dë (uyên 
truyền nhân du: Lin, đề ii ròng nước Chat 

Người Thành Niên được sáp vào hing chiếu зї ấy 4 
là người Т. N. danh dự, nguoi T. N. nghĩa vụ, 
ho hành dong mỗi kii có thé, họ biết khầu liệu 
của Chúa là yêu người; пошо T. V. dem nu 
cười đi chini phuc kẻ khác, Người T, N; ñv Lëps 
là một vị iruyén giáo pida dui giữa phải Iré và 
làm cho T. N. nuy ¡+ duve như T. N. ẨU-Mỹ, 
nén những (ау truyén-giäo iré tuổi, 

Vậy thi theo số b nh quản ü . Brünelière thi: 

Văn đề chiến sĩ == vàn dë luận lá : 
та sắn đề luận у == vän đề tồn giáo : 
ойу. «án dé chiền sĩ väh đề tón giáo 


.'GHUONG THỨ SÁU 


|. VIỆC НОАМ LUYỆN CHIẾN SĨ 

Nën tång dao Còng-iáo Việt Nam do màu 
Led: dáng Tử Đạo Тау, Ҹат xây đấp, sr nghiệp 
| dao Công-( Giáo Vis Ñam tự tay A: dáng Tây, 
Хат 'gày dựng. Nay, à tương lai Giáo Hoi Việt 
Nam dem phó (thác trong (ау Thanh Niên Công- 
| Giáo уш Nam: 


Vậy những T. N. được chọn vào hàng chičn sĩ 


pti làn ane nào và cần có những đúc tính gi để 


| cáng đáng nồi nhiệm vụ nặng nề nbr vậy. 
Người sáng lập ra phong trào Lao Động Công- 
| Giáo, cha Cardijn thường nói: Không có sẵn 
những chiến si.có đủ iw-cách dâu, mo huấn 
- luận mới có. 
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Ta đã biết, muc đích việc C. G. T. H. là chinh 


phục linh bồn, đề khói phuc ngôi Chúa Kirixitó | - 


trên trái đất này. Muốn có kết quả tôt, những 
chiến sĩ phải được huấn luyÑ@% hẳn hoi. 

Huấn luyện thần trí. — Bài học đầu tiên của 
người chiến sĩ là bài huấn luyện thần trí. Bài 
học này chẳng những có ảnh hưởng trực tiếp 
ngay cho moi hành vi của người chiến si, mà 
còn ăn sâu vào trong đời Công-Giáo của người 
ấy nữa. Có một lý tưởng về thần trí mà người 
chiến sĩ nào cũng nën cố gắng vàng theo, đù 
thất bại hay tiến chậm cũng đành. LY tưởng ấy 
rất dân dị: Thi hành sự sóng bề trong và sự 
sống bé ngoài theo một khuôn mâu thiêng liêng: 
Chúa Gié-Su Kirixitó. Song loài người tội lỗi, 
muốn thi hành ngay như ý muốn thì không sao. 
được. Nên phái kiên Gm mà đi dần tới đích. 

Hàng ngày phải làm việc -huấn luyện thần 
trí mình : 

— Suy ngầm một giờ dë có thề thấu triết được 
Chân Lý, nền tảng của Ton Giáo ta; 

— Đọc kỹ Phúc Âm, huân nghiệp các Thánh 
Tông Đồ, Thư của Thánh Paul, tiéu sử các bác 
Thánh, những tác phầm về thần trí có thề giúp 
ich cho trí khôn ta; 
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— Chiu lễ hàng ngày, một cách huấn luyện 
гаі mãnh liệt, giúp cho linh hồn ta tinh khiết 
và thư nhàn đề trông rõ nhiệm vụ minh; 

— Năng xưng tội, một cách huyền diệu đề 


èf sửa mình, nghĩa là đào thải dän những thói xấu 
YI mà thu thập lấy những đức tính; 


— Cám phòng kin nhiều ngày (thòng điệp Mens 
Nostra của D. G. H. Pie XI nói về sự luyện tập 
„thần trí), đề chiến si rảnh hẳn những việc bận 
. rón phần đời, và chỉ chuyên riêng về sự sống 


á . bề trong. 


___ Người ta có thè nói rằng: Huấn luyện thần 
tri là căn bản eüa việc C. G. T. H. vậy. 

__. Huấn luyện vé đạo-lý và chuyén-món. — Có 
if một dao lý chân chinh và một chuyên môn riêng 
| của việc C. G. T. H. 

“ -- Giáo Lý biện rõ vë bản chất, duyên do và 
- mục đích việc C. G. T. Н. Những thử này cần án 
nhập với những khoa học công giáo khác, như : 
Triết-lý, Ly-doán, Sấm-truyền, v. v. 

-- Chuyên môn chỉ rõ phương pháp phải dùng 
“đề áp dụng những nguyên tắc và luật lệ của 
Giáo Lý. Có một phương pháp chung cho các 
đoàn thê thôi, nhưng mỗi giới lại có nhiều phương 
pháp phụ thêm vào và sự nhu cầu địa phương 
. hay nghề nghiệp. 


Chiën-ST 


Chiến si phải hiéu thấu Giáo Ly và phuong: 
pháp của việc C. G. T. H. Có huấn luyện về 
thần trí mà không có Giáo Ly và: chuyên món 
trợ lực thì khó lòng thi hành được việc иу 
giáo có kết quả tốt, E 

Muốn thâu thái được những điều cần. ấy, người ` 
chiến sĩ phải : 

Nghiên cứu riêng, nghĩa là suy nghi và pG 
tập lấy. Phải dành thời giờ mà bién chép, xếp 
айр những quan niệm, sưu tầm lấy một kho tài ` 
liệu dé khi làm việc khói thiếu thốn; 

Nghiên eru chung cũng cần lắm : doc những 
bién bản, những lời bàn trong bảo, trong sách, ` 
những bài bàn về Phúc Am, Thánh Thư, dự những | 
câu lạc bà, những hội nghị. Những thứ ấy đều làm 
cho người chiến sĩ giàu kinh nghiệm, nhiều tài liệu... 
và thêm từng trải. 

Đỏ chí là phường pháp chung cho các đoàn thề, 
các ngành chuyên biệt của bội C. G. T. Н. Người 
chiến si chỉ còn thêm vào phương pháp riêng | của. 
khu vực hay nghề nghiệp nữa là đủ. 


CHUONG THÚ BAY 


.NHÜNG ĐỨC TÍNH CDA MỘT CHIẾN SĨ 


. Trong sách Bai-Hoc, ông Khồng-Tử dạy rằng: 
Tự Thiên Tử chí w thứ dân, nhất thị giai di tu thân 
vi bồn, nghĩa là từ vua đến dân, ai cũng phải lấy 
việc tu thân làm bản. 
й Người Thanh niên Công giáo cũng vậy, trwóc 
khi lên bực chiến sĩ đề đi chỉnh phục linh hồn 
người ta về cho Chúa, thì phải tu thân truóc đã. 
Ngoài cách giữ đạo thường, như ăn ở ngay lành, 
tuân giữ giới rán Chúa và Hội Thánh, người T. N. 
ấy còn cần có nhiều đức tính siêu quần đề làm 
gương sáng và hành động trong phạm vi chiền-sĩ 
của mình. Chúa đã phán : Các con hãy hoàn toàn 
như ta thì mới trở nên những Tông-Đồ chân chính 
- được. Hoàn toàn, ở thế gian này, người ta sinh ra 


Chién- 


có xác thịt, thi hoàn toàn sao được. Dù vậy, Chú 
hằng mong ta cố gắng cho được như ý Chúa muốn. 

Hơn nữa, người công giáo hơn người ngoại giáo 
ở chỗ : sau khi đã chịu thánh tầy là nên thánh 
thiện. Như vậy, người công giáo có bốn sự sống. 

— Loài thảo mộc sống cách thực våt; chưa hẳn 
là sống. E 

— Loài cầm thú sống cách động vật; sự sống 
hạ đẳng. 

— Loài người có linh hồn; ngoài sự sống thể 
chất (thực vật và động vật) còn có sự sống tỉnh 
thần (trí khôn và y-chí). 

Khi ta nghi đến việc ta làm, khi ta theo dubi 


một công cuộc gi, tức là ta sống nhân cách. Sw $ 


sống ấy là sự sống thượng đẳng. 
Nay phép rửa tội lại giúp cho linh hồn ta có 


ơn Đức Chúa бїбї nữa, đó là sự sống thử tư: ` 4 


Khi ta cầu nguyện, khi ta làm một việc về Đức Tin, 
tức là ta sống một cách siêu phàm. Sự sống ấy 
là sự sống thiêng liêng vậy. 

Từ lúc chịu phép rửa tội, nhờ ơn thánh xüng, ` 
linh hồn ta đã thay đồi: 

— Đức Chúa Cha cho ta dự vào sự sống 
siêu phàm. 

— Đức Chúa Con dọi vào trí khôn ta ảnh sáng 
siêu phàm. 


— Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng ta 
йа kính mến siêu phàm, đề tập cho ta biết 
tính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. 


“Vậy thì người Còng-Giáo là con cái của gia 
f đình thiêng liêng, sinh ra bởi Đức Chúa Cha, 

người cha rất nhân lành, cứu chuộc bởi Đức 
Chúa Con, người anh trưởng hay thương sót, 
tướng dàn bởi Đức. Chúa Thánh Thần. người 
bạn rất trung thành. 


Con cái với cha mẹ, anh em, bạn hữu là những 
người thân yêu nhau. Chúa Gié-Su dà phán: 
Nếu ai yêu Tao, Tao sẽ đến cùng nó và làm 
ho nó nén nhà Tao. Lễ tự nhiên, những người 
yêu nhau đều hợp nhau, và hay gần gũi nhau 
Thé thì người Cóng-Giáo còn phải tìm Chúa ở 
đâu xa nữa, Chúa ở ngay trong mình. Mà Ba 
ngòi không bao giờ rời nhau; nơi nào có Đức 
Chúa Con là có Đức Chúa Cha và Đức Chúa 
hánh Thần. 


Thế thì nhà linh hồn ta có cà Ba Ngồi ngự. Một 
vị khách rất trọng, rất sang dường ấy, trọ trong 
nhà ta, ta phải don dep nhà cửa thế nào cho xứng 
với Người khách quý. 


Нап là ta phải thu don nhà linh hồn ta cho sạch 
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së, trang hoàng nhà linh hồn ta cho tráng lệ, 
tức là don che sạch tội và có các đức tinh vậy. 

Phải là một giáo dân chân chính. — Ta nhập 
tịch dân Chúa Kirixitô bởi phép thánh tày ; {a phải 
giữ giới răn của Người, tuân theo lệ luật Giáo-Hội 
trong suốt đời ta. Ai giữ trọn được nghĩa vụ ấy là 
trọn được cửu cánh mình là giữ nghĩa cùng Thiên 
Chúa. Kinh thư có сац: Nhân tám duy nguy, 


đạo tâm duy vi, nghĩa là : Lòng người càng nguy, A" 


lòng đạo càng suy. Nếu không có định luật và 
luân ly dao Cóng-Giáo thi duy trì nhân tâm sao ˆ 
được. Ta có tin rằng Đức Chúa Giời cao mình 
vô cùng. biết thấu moi sự trong lòng ta, thi ta 
mới giữ trọn chữ: Tư vô tà và nền chính tâm, 
tu thân được vững. Bởi nhân Đức Tin, Chúa 
ngự trong lòng ta. Ảnh hưởng của Chúa lan 
đến người ta, ta làm việc gì phải lấy Chúa làm 
mẫu mực, làm chuần đích, và vi người, bói 
người. 

Phải ăn ở, suy nghĩ. hành động ra một giáo 
dàn chân chính dưới quyền chỉ dẫn thiêng liêng 
của Chüa Kirixitó. 

Phái là mót cóng dàn trung thành. --Chüa 
sinh ra !a, cho ta là nguoi Viét-Nam, thi, sau 
bón phan làm tôi Chúa, ta có bồn phận phải 


inh trong pháp luật, phải nhất nhất vâng theo 
hüng sự bắt buộc của nhà nước ra chung cho 
à dàn. Lúc bình thường cũng như lúc hữu sự, 
igoài việc làm ăn lương thiện, còn phải giữ bồn 
một người công dän, như đóng thuế, đi 

nh v. v, 

“Trải lại, nước cũng cho ta hưởng rất nhiều 
uyền lợi. Та phải biết rë quyền lợi của mình, đừng 
| mất quân binh về tinh thần trong nước, 

Vậy làm người công dàn là phải biết phân rõ 
giới hạn nghĩa vu và quyền lợi của minh. 

- Phải có lòng tôt. — Có lòng tốt tức là có can 
đầm xua đuổi những sự bất công, quên thù oán, 
đè nén lòng ham muốn vô ly. Trong các đức 
inh, lòng tốt đứng hàng đầu. Không có lòng tốt 
thì tỉnh thần, mà cả thiên tài nữa, sẽ xui ta làm 
nhiều điều xấu hơn là điều tốt. Những tư tưởng 
спо xa, những công cuộc vi đại cũng do lòng 
người ta mà ra cả. Ấn ở có lòng tốt, tức là 
thực hành đời sống của Chúa Giời vậy. 
- Lay Đức Chúa Giê-Su. Chúa là nguồn vô tận 
của lòng tôt, xin Chúa cho tói được giống như 


Phải nhà nhàn. — Nhã nhặn là một tinh t 
làm tăng giá trị ngưới ta. Ñó là nụ cười củ 
jòng tốt, nó là cái nhìn của lòng ngay. Người n 
nhặn không ưa láng bốc dù mình đáng sự tâ 
bốc ấy, không cầu danh dù mình xứng với dan 
ấy. Tinh nhà nhín quả là món quà quí Ch 
dành cho ha giới. 

Người ta vi: Tính nhã nhặn là một cái cây; 
đấu đưới cành lá rườm rà những hoa thơm, quả 
qui nó sinh. 

Phải ngọt ngào. — Không có gì mạnh cho 
bằng lời nói ngọt. Noi nào có công to việc lớn 
đều phải có nó. Nhờ lời nói ngọt, nhẹ nhàng, 
người ta có thể tự kiềm chế nồi minh và chi huy 
được người khác. Sách thánh nói rằng : Lói nói 
ngọt làm tăng bạn hữu, thêm oai quyền, làm cho 
người ta tin và kiềm tóa được ú-chi. 

Ông Fénelon cũng nói: Phải biết làm cho 
người ta yêu mình, không phải đề người tá kinh 
thờ minh, nhưng đề lợi dụng lòng tin của người 
mà làm cho người ta nên lốt. 

Phải khiêm nhường. — Chúa Gié-Su đã phán : 
Соп hãy hoc ta, Ta hiền lành và khiêm nhường, Sự 
khiêm nhường là lòng nhân đức, là tinh hiền lành, 
là lời nói ngọt, là quên minh dé hy-sinh cho người 
khác. Cha Lacordaire dà nói: Chúa бїбї lớn lao ` 


n hết và khiêm nhường hơn hết, Chính vì tính 
iêm nhường, Chúa Con phải xuống đầu thai vào 
ig Đức Nữ Đồng Trinh Maria; vi tinh khiêm 
lường, Chúa sinh ra đời, noi hèn hạ, chịu thiếu 


jn mọi dàng; mà cũng vi tính khiêm nhường 
ha có ngự удо nhà linh hồn ta. 


Ta chớ nhầm tính khiêm nhường với tính nhã 
nặn. Nhã nhán là một đức tính, nhưng khiêm 
ờng là một nhân đức. 


Phải tha thứ. — Hay tha thử là tấm lòng tốt, 
Ang đỡ sự khốn khó, tấm lòng thương an ủi 
t đau đớn của đồng loại. Người bay tha thứ buồn 
оі kë buồn, khóc voi kë khóc, và sẵn lòng bó qua 
hững việc ngó nghịch với minh mà trả sự xấu bằng 
tốt. Tính hay tha thứ quả là con của Phúc Am 


Chúa Giê-Su đã phán : Sung sướng thay những 
ë hay tha thứ. H&i người thế gian, các соп là anh 
m cà, các con hãy yêu nhau, nâng đỡ nhau, giúp 
an, tha thứ cho nhau, lòng thương người, lòng 
lay tha thứ là nghĩa vụ, là hạnh phúc, là sự vui êm 
i, là sự xứng đáng hơn hết của lòng tốt. Hay tha 
thứ là một thú thiêng liêng. Các con hãy xem Cha 
hing con ở trên giời hay tha thứ và lòng tốtlà bao; 
Người sai mặt giời mọc lén, hạt sương rơi xuống 


cho những kë tàn ác ; Người chịu nhịn những kë b 
quên mình, Người tha thử cho những kẻ nguyër 
rủa mình, Người trả thù những kë bội bạc bàn 
cách cho thêm ơn mới. 

Ta hãy bắt chước Người mà chúng ta thờ kính. T 
ngâng mặt mà xem tượng chịu nạn. Có ai chi 
đau đớn vi sự bất công và lòng bội bạc của loài 
người như Chúa Gié-Su chăng 7 Thé mà luc hấp hối 
chết, Người còn ngửa mặt lên: Xin Đức Chúa Ch 
tha tội cho kë làm khốn mình. 

Phải hy-sinh. — Cái gương hy-sinh, ta dà thấ 
treo cao chói lọi : 

— B. C. Cha sai con rất yêu dấu xuống thế 
gian chuộc tội loài người ; ` 

— B. C. Con bó tòa rất cao trọng, mặc lấy tinh loài 
người, chịu thiếu thốn ở thế gian này rồi chịu. 
đóng đanh trên cây Thánh Giá, đề những kẻ tội lỗi 
có hy-vọng được rỗi linh hồn. EE 

— Đức Bà Maria chịu bao sự dau đớn khi thấy 
con bi bắt, bị đem đi giết, và bị đóng danh. Mà con 
Bà có tội IÃi gì, hay chỉ vì tội lỗi loài người. 

— Ông Thánh Giu-Se phải bao nhiêu gian truân 
đề che chở Đức Bà và B. C, Con. Í 

Các Thánh Tử Đạo phổi chịu trăm nghìn 4} 


hình khó chỉ vì bênh vực Chân Lý của Phüc- Í 


Am. Những hy-sinh lớn lao ấy, nào ta đã có. 


mày may. Ta phái từ bó sở thích, quyền 
yi, tiếng tăm, của cải đời này mà chuộc lấy sw 
sống vĩnh viễn đời sau cho ta và cho anh em ta, 


5 Biết hấm mình, biết hy-sinh, túc là thắng nói 
inh, mà thing nồi mình mới A thé thu phục 
được thiên hạ. 


'Cái mực cuối cùng của lòng yêu người là sự 
hy-sinh (Mgneur Gray). 


4 " í 

Phái trong saeh. Muốn yêu Chúa, muốn 
àm việc cho Người có kết quả, thi phải trong sạch. 
“Lòng người la là một cái cây sống bởi hat 
sương rơi tự giời xuống. Nếu cây ấy bị lôi cuốn. 
vào những cái bã rà thế gian, thì nó sẽ hco di như 
“bông hoa lia cành. Bóng hoa ấy mất mùi thơm, 

mất mầu sắc, rồi nhị tàn cánh rã, chả mấy lúc 
sẽ bị giầy séo 


- Những tấm lòng trong sạch khi được trông 
thấy Chúa. Thánh François d'Assise, ở giữa cuộc 
đời kham khó của Người š tròng thấy Chúa 
Gioi qua những vật thé gian; con chim vô cánh. 
Con cá quấy đuôi, v. v. bất cứ một cái gì shy ra 
cũng là dịp đề Người dem mình lên tới Chúa. Sự 
“trong sạch là điều kiện cüa hạnh phúc và của sự 
vui thật, 


Chiến -Si 


Phải dao đức. — Không gi cao trong cho bằng 
lòng dao đức, vi không cần có quả cảm, can đảm, 
kiên nhân cho bằng có lòng đạo đức. Đạo đức 
là đời sống công giáo đã được hiën thấu và thực. 
hành chu đáo. Một người có lòng đạo đức là một 
thiên thần, một tòng đồ trong gia dinh. Đạo đức là Í, 
lấy tinh thần và chân thật mà thờ kinh B. C. Gioi, 
không rut ré, không do du. Bao đức là nhuộm 
thấm tinh thần Chúa Kirixitô và cởi bó tỉnh thần ` 
thế gian, Nói tóm lại, có đạo đức là có sự sống siêu 
phàm vậy. 

Phải chống lại tính xác thịt. - Có xác thit là 
có tội lôi, có xác thịt là phải đau déen ; dé là cái 
định luật của nhàn loại. Ta phải tìm hết cách dë + 
chống lại tính xác thịt, đề tránh những dip та qui ` 
cám dó, vi B. C. бїбї, dù lòng lành vô cùng, thì kë ` 
có tội vân phải chịu phat. 


Vi ai B. C. Gié-Su chịu đóng danh trèn cây |. 


Thánh-Giá 7 Chỉ vì chúng ta, vì tội lỗi của chúng ta, | 
vì xác thịt của chúng ta. Người thấy không còn cách 
gi cửu vän được tình thế, nén phải xuống thé, cứu 


chuộc thiên hạ. Ta dá đóng danh Người rồi, nay, ` ' 


mỗi lần ta pham tội, ấy là ta lại đóng danh Người 
một lần nữa. 

Ta nên tránh những thú vui xác thịt, nó ngắn 
ngüi, nó giả dối, 


“Trên dày là những đức tinh mà người chiến зї 
cần có đề duy trì sự sống bề trong, Sự sống tỉnh 
thần, sự sống thiêng liêng của minh. Nó là những : 
đức tính nền tảng đề chính lòng mình, ngõ hầu, 
rong cai quản nồi nhà, ngoài giúp được ích cho 
nước và làm việc được với thièn ha, như lời óng 
Khồng-Tử đã nói trong sách Đại-Học : Chính Tâm, 
- Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ. 


MAY ĐẶC BIỀM СОА NGƯỜI CHIẾN SĨ 


- Ngoài những đức tinh kề trên đây, người chiến 
зї còn cần có mấy đặc điềm sau đây, đề người ta 
nhận ra mình dễ dàng hơn : 

Nhân đức tin. — Làm việc C. G. T. H. là làm 
việc thần trí, phải bó ra ngoài các việc về xác thịt 
và chỉ chú trọng đến những cách siêu phàm có thể 
gây được y-tuóng, lời nói và việc làm siêu phàm. 
Kë ngay thẳng sống vì nhân đức tin (Ep. aux 
Romains, 1.17) 

Trông cậy. - Người chiến sĩ phải coi sự thất bại 


| nhir một việc không thé tránh được, và phải đợi nó 


| dën mà chịu lấy. Song vững lòng tròng cậy và lúc 
'{_ nào cũng sẵn sàng đề bắt đầu lai. 

1 Thương người. - Phận sự đối với Chúa do 
- bằng lòng thương nhân loại. 


Lòng thương này phái sâu xa, rộng rãi, không 
kỳ ai. | GN 
Khi những người Samaritains từ chối không. 
cho B C. Giê-Su và các Tóng đồ của Người nghi 
tro, thi các ông Jacques và Jean đều muốn dem lửa 
bởi gioi xuống đốt chúng. Song Chúa báo các ông 
rằng : Các ngươi không biết các ngươi dang có chí. 
làm gì à? | 
Ta nén có lòng thương người như Chúa Giê-Su. 
Trách nhiệm. - Người chiến si đã nhận nhiệm ` 
vụ mà chỉ mình họ mới làm nồi. Nếu người ấy 
không làm, thì không ai có thé thay được. Vậy 
người chiến sĩ phải chiu trách nhiệm về nghĩa vụ 
của mình : chỉnh phục và huấn luyện các linh hồn. 
Sáng kiến. - Chiu trách nhiệm về sir mệnh của ` 
mình, quyền và bồn phận của người chiến sĩ là 
phải giầu sáng kiến. Những sảng kiến, chỉ có người 
chiến sĩ mới có và mới biết cách dùng đề chỉnh... 
phục linh hồn này, linh hồn nọ (Givardi-Claes,228). - 
Vâng lời. - Những sáng kiến kia cần phải kiềm 
soát lại, xếp vào thứ tự theo một chương trình - 
đã định sẵn. Vì thế mỗi chiến sĩ phi vâng lời 
những bề trèn dao, đời của mình. Hãy vàng lời сас 
huynh trưởng sủa. ngươi và phải kinh nuường ho 
Đó là lời Thánh Paul (Ep. aux Hébreux ХІ, 17). 


CHƯƠNG THC TÁM 


SÁCH, BÁO CÔNG - GIÁO 


Có một thứ tuyên truyền tuyệt đối ở thời Бобі 
n tiến này là sách, báo. Nó là ông tướng, ông vua, 
ng chúa trong việc truyều bá tu tưởng, 
Chinh nó làm nồi dư luân, đào tao hay hủy triệt 
a đình, học đường, chinh phủ. Chinh nó gây ra 
tiến tranh, lập lại hòa binh. Nói tóm lại, sách hảo 
ó một mãnh lực ghê gớm ta nên dùng đề tuyên 
sën Phúc Am cho khắp dân gian. Я 
_ Ông Baudon, 40 năm đứng đầu hội làm 
phúc Thánh Vincent de Paul, đã viết tiên tri vào 
năm 1875 rằng: Theo ў tôi, thi sự cần thiết của 
sánh háo h ra được bón dao nhàn biết đến. Người 
ta ngl’ dén việc xây thánh đường, lập các họ, làm 
các dưỡng đường, v. v. thật là công cuộc thiết yếu, 


Nhưng người ta quên ràng, trên những thứ thi 
yếu này, còn có một thử cần hơn và quan trọn 
hơn: việc có động sách báo công giáo. Vì nếu sách 
báo công giáo không được nâng đỡ và khuyến khích 


thì các nhà thờ sẽ bị bó không, nén không bị đốt 39 
cháy, những họ, những xứ sẽ bi ruồng rẫy chứ fö 


không có người dự vào, những nơi đề làm phúc, 


cả những trường học sẻ phải bỏ Tôn Giáo, dù m 


chinh Tòn Giáo dà sáng lập lén. T 
Đức Giáo Hoàng Benoit XV đã nói: Báo chị. 
công giáo, đó là một công cuộc cần thiết đệ nhất, | 
;hấy hết sức duy tri và chấn hưng, hãy tận tâm. 
¡khuyến khích cùng tán trợ, dù phải thiệt rất nhiều 

cüng cam. 

Đức Giáo Hoàng Pie X, khi còn ở chức Hóng-Y 
Sartó cũng nói: Nếu tôi phải cho cây Thánh Giá 
bản mệnh của tôi, những đồ trang sức trong thánh ` 
đường và tất cả đồ dùng trong nhà tôi đề bảo vệ 
sự sống của một Lờ báo tốt, tôi sẽ sẵn lòng làm ngay. 

Còn Đức Hồng-Y Lavigerie thì nói: Sáng lập và... 
giúp đỡ một tờ báo đề soi sáng trí não người la và 
đưa bọ đến Chân lý là một việc cần thiết, và cũng 
có công như dựng nén giáo đường. 

Ngày nay sách, báo vô đạo, dàm-ó sản xuất nhiều 
vò kë, đến nỗi Đức Hồng Y Bertram, tóng Giám 
Muc thành Breslau đã phải kêu : Phải đắp một con 


ê lớn mà chống với sự tràn bờ ghê tóm của sách 
o dâm 6, tục tiu. 

“Một chiến sĩ không quan tâm đến việc cŠ động 
ch báo công giáo, thì thật chưa biết rõ nghề 
inh. Áo giáp của Roland tuy chắc, thanh kiếm 
urandal tuy sắc, nhưng lại sao được khầu dai 
€ 75 hay súng liên thanh của thời dai này. Đó 

à một thí dụ. 


CHUONG THÚ CHÍN 


MAY BIÉU САМ TRONG PHƯƠNG PHÁP 
HÀNH ĐỘNG 


Chinh phục là làm một việc tối cần, tối quan 
trọng, song rất khó. Người chiến sĩ phải thảo một 
chương trình, phải định rõ những phương pháp. 
hành động. Nếu không; chi đi đến chó thất hat: 

Dưới đây là mấy' điều cần trong phương pháp. 
chỉnh phục, mà người chiến sĩ nên chú ý, trong 
khi hành động : 

Phải chờ co lội lót đề mở đầu việc chinh phục, 
Tùy địa vị, hoc lực, năng цес, thời giờ сда người ta 
mà ứng biến cho việc làm của mình được dé dàng | 
và có kết quả tối. Спо giảng hay nói gi quá trí hiều ^ 
của người ta ; chớ bát người ta hành động quá lòng 
muốn hay !hói giờ mà người ta đã dinh, — : 


— Phải tùy trường hợp và tùy khu vực mà liệu 
cách hành động. Một noi có toàn lương dân khác 
với nơi có nửa lương nửa giáo. Mà hai nơi kë trên 
cüng không thé dùng một phương pháp với nơi 
có toàn giáo hữu khô khan. 


Ở giới thợ thuyền, việc chỉnh phục khác với giới 
thôn quê, và cả hai đều không giống việc chỉnh 
phục đảm sinh viên hay đoàn Hướng Bao. 


VI thé mới có những ngành chuyên biệt, cho các 
chiến sĩ hành động được dễ dàng. 


— Muốn cho công cuộc chóng kết quả tốt, hội 
“С. G. T. H. chia ra bốn hang người : 
1- Hói vién hoat dóng cüa hói, 
. 2- Những người có lòng mến hội, 
| 3 - Những người làm thinh với hội, 
A - Những kẻ thù của hội. 
Đối voi mỗi hang người này, phải có một phương 
pháp hành động riêng và những cuộc hội họp phải 
18 chức theo mực của họ. Cho chiến sĩ hay hội viên 
- hoạt động, phải hop đề huấn luyện thần trí, chuyên 
. món, xã hội Còn những người kia, thì 
phải t6 chức cho họ những cuộc hội họp đề tuyên 
. tuyền mục đích, nghĩa là dé làm việc chinh phục họ. 


“ 


PHƯƠNG PHÁP HUÁN LUYỆN 
CHINH PHUC VÀ TÓ CHÜC 

Huấn luyện, chinh phuc, të chức cá nhân ha 
một giới thật là một việc cần phải nghiên cứu kị 
càng. Trước hết là việc giảng dạy, rồi đến việ 
làm cho người ta nên thánh thiện, sau cùng là cáo 
cai trị. 

Giảng dạy. -- Không phải là chiến sĩ co quyền 
giảng day ngang với hàng giáo si đâu, song hop: 
có quyền và bón phận dự một phần trong viéc 
đó. Giảng dạy một cách công nhiên có khi phạm 
đến lòng tự ái của người,ta, TÓt hơn là lì 
cách khôn khéo kin đáo đề di tới đích, 


— Hãy dạy người ta bằng gương màu như Chúa 
Gié-Su xưa; Người hành động rồi mới giảng day sau. 

— Hãy dạy người ta bằng cách nói truyện riêng 
với từng người. i 

— Trong những noi hội hop, có tŠ chte, thi 
day người ta bằng cách bàn luận và bình phầm 
của sách, báo, nhất là những bài Phúc Am. Nhüng 
bài nghiên cứu, những tờ biên bản là những bài 
học mạnh më lắm. Những trang tường thuật, 
những thiện рап, hát bội, chớp bóng,những trò giải 
trí, những cuộc du ngoạn, thảm hiểm, tập hát 
cũng là cách của những chiến sĩ giầu kinh nghiệm: 


Có một điều là những cách day trên này, phải 
ly người, tùy thời giờ, tùy khu vực mà thi hành 
mg thứ, và nếu có kết quả tốt, là bởi cách tŠ 
hức khôn khéo và đầy sáng kiến. 

Làm nên thánh thiện. - Người chiến sỉ không 
hay được thầy cà trong việc làm cho người ta 
ёп thánh thiện, song nhiều khi được giúp thầy cà 
rong lúc cần kíp: Rửa tội cho một con trẻ hay 
nột người lớn ở chỗ khỏ tìm thầy cả chẳng hạn. 

¡Người chiến sĩ làm cho người ta nên thánh 
thiện bằng cách cầu nguyện, bằng sự hãm mình 
dáng cho Chúa vì kë ngoại. 

“Những kỳ cấm phòng kín là cách chính cho 
ngt ời ta nén thánh thiện. 

Dẫn được một người đến dự cấm phòng, cũng 
là làm việc truyền giáo, vì những người dự cấm 
phòng, sẽ thấy ánh sáng siêu phàm, mãnh lực lạ 
lùng đề cải tà quy chỉnh. 

Sốt sáng kinh mến Đức Mẹ: năng xưng lội 
chiu lễ cũng là những cách làm người ta nén 
hánh thiện. 

Cách eai-tri. — Thoat tiên, ai cũng tưởng rằng 
việc cai trị trong hội C. G.T. H. hoàn toàn dành 
riêng cho các vị Giám Mục và các Thầy Cả. Sự thật , 

hông thế. Chinh những người đứng đầu các đoàn 
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thé, những bón dao, phải të chức, phái có sáng 
kiến, thi phải chịu trách nhiệm về kết quà moi việc. 
TŠ chức ấy, sáng kiến ấy và trách nhiệm ấy: 
tó ró rằng việc chỉ-huy và cai trị thuộc về những. 
chiến sĩ bồn đạo, song phải đặt duói quyền ` 
kiềm soát của hàng giáo sĩ, vì сас viäy đã được. 
B. C. Gié-Su ủy quyền cai trị Hội Thánh. Thé ` 
là những chiến sĩ cũng dự vào công việc cai-tri 
về thần trí và tính cách, duyên do, mục dich và ` 
phương pháp của việc C. G. Т Н. thuộc vë ` 
thần trí, i 
Trong công việc cai trị này, bón đạo phái có 
những ngạch tương đương với hàng chức phẩm. 
của Giáo Hội: Canh cha Xứ, có ngạch hàng xit j 
của hội C. G. T. H; canh Bite Giám Muc, có ` 
ngạch dia-phàn, lại còn ngạch Liên dia phán, ` 
toàn quốc, v. v. Những ngạch ấy, một mặt # 
giao dịch trực tiếp với hàng chức phầm của W 
Giáo Hội, một mặt tô hợp và liên lạc các đoàn M 
thể lại. Шр 
Các đoàn thề và các ngạch đều chịu quyền M 
cai trị của Ð. C. Hoàng, Người thay mặt p. C. 1. 
Giê-Su ở thế gian này, ngự ở Roma, trung tâm. 
của Hội Thánh vạn quốc. A 
Người chiến si trung thành véi phương pháp lÍ 
giảng day, làm cho пёр thánh thiện và cai trị йу, ` 
sẽ huấn luyện và chinh phuc được minh. 


CHUONG THỨ MƯỜI 


_ CHINH PHỤC CÁ NHÂN 


Hội C. G. T. H. đã nhận trách nhiệm chữa 
hững chỗ sai nhầm của các đẳng vô thần, sửa 
ớc ngôi Chúa Kirixitó và chiếm cho kỳ được 
ự đắc thắng của Hội Thánh. 
- Tién vào trí khôn.— Muốn Chúa ngự vào nhà 
nh hồn người la làu dài cho linh hồn ấy nén thánh 
hiện, thì linh hồn ấy phải có một đức tin chắc 
hẳn, căn cứ vào những Yy-twóng mạnh mẽ. 


Gông việc thứ nhất của người chiến sĩ trong việc 
thính phục cá nhân là phải truyền những y tưởng 
ấy cho những người mình muốn chinh phuc. Giáo 
lý của C. G. T. H. dav cho chiến sĩ biết rằng, họ có 
nghĩa vụ phải đi cho tới đích, nghĩa là phải dọi 
vào những trí khôn yếu ớt, những Y tưởng mạnh 

né. 
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Tiến vào tình cám. - Muốn chiếm linh hồn người ` 
ta, chiến sĩ tiến công vào cám tinh dé hon là đi. 
néo trí khôn. Bởi vậy chớ chú tâm riêng về trí- 
khôn, phải đề y dò xét tinh tình của từng người, 
hiểu thấu lòng họ, lấy được lòng họ, nghĩa là đánh 
vào mặt tình-cảm, chắc chóng có kết quả hay. Ü 


Tiến vào Y-ehí.— Chiếm được tri-khôn và 
trái tim người ta rồi, nay phải tiến vào ÿ-chi. 
Đoạn đường này khó nhọc nhất, phải kiên tâm 
lắm. Kiên tâm mà công kích những chó chưa һап 
đã chiếm được; đánh dó cái họ còn hiều nhầm: 
hay ngờ vực, đã đảo những cái di-doan v. v. 


Tiến vào đời tư.— Thay đôi được trí khôn, 
trái tim và ý-chí người ta rồi, người chiến sĩ còn 
phải áp dụng hành vi công giáo vào công việc 
hàng ngày người bị chỉnh phục nữa. Làm sao cho 
họ ăn nói, cử chỉ, tư tưởng ra người công giáo. 


Từ lúc bắt đầu cho đến lúc chỉnh phục được 
người chiến st hẳn có nhiều can dám, kiên tâm, 
nhàn nhục và tốn công lắm, vì đã gặp nhiều trở lực 
có thể làm một người thường ngã lòng được. 

Việc tuy khó, song cần; và lại đời người chiến- 
sí cüng chỉ có thế. 


CHINH PHUC TỪNG GIỚI 


“Một giới là một nơi có nhiều linh hồn, Hội 
Thánh là một xã hội thần trí. Nếu những tư tưởng, 
lời nói, hành vi của từng người hay từng giới mà 
hoàn toàn về thần trí, thì Hội Thánh phải can 
thiệp, như biên tập một tờ báo công giáo. 
Nếu tư tưởng, lời nói, việc làm hoàn toàn về 
phần đời, thì Hội Thánh không cần can thiệp đến, 
nhw xây cái nhà, bắc cái cầu chẳng hạn. Bằng tư 
tưởng, lời nói, việc làm của từng người hay từng 
giới nửa nọ nửa kia thì Hội Thánh cũng phải can 
thiệp đến một cách gián tiếp, nghĩa là qua những 
việc phần đời, tiếp xúc với phần thần trí (Civardi 
Claer, LL p. 208 à 223). Nhưng quyền can thiệp ấy ` 
_ người ta đã khước bỏ của Hội Thánh từ đầu. Vì 
vậy, người chiến sĩ càng cần hành động mạnh 
më hơn 
Những nguyên nhân giục ta phải tồ chức ngay 
lực lượng truyền giáo là: bènh vực luân-lÿ công 
giáo và triệt hẳn những báo tục tĩu, những sách 
đâm ò, những truyện hoang đường, những ah vô 
thần, những thú choi truy lac. 
NhữngŸchiến sĩ có thể chỉnh phục dễ dàng 
những gia-dinh, xưởng tho, những dám học sinh, 
- những trường chính tri „„„ vì trong chốn ấy, 
chỉ họ mới biều thấu tinh trạng, mới trực tiếp 
lậu dài, Nhờ ảnh hưởng tốt đẹp của những đức 


tinh, người chiến sĩ làm cho người ta tin cần. 
có сат tình tốt với mình. Rồi do đó, việc chin 
phuc thi hành chẳng khó. 

Chinh phue gia-dinh. = Gia đình là cái tô cùi 
loài người. Hiện có rất nhiều gia đình; cả gia đìn 
bên giáo nữa, cần phải chinh phục và tồ chứ 
lại, vì trong trí khôn cũng như trong lời nói v 
việc làm của những người trong nhiều gia đình 
không có gì tổ ra là công giáo cả. 

Trong gia dinh, noi mình trực tiếp thân mà 
với những người cùng máu mủ, liên lạc mật thiết 
bằng tình vợ chồng, cha con, mẹ con, anh em, chị 
em..... với họ, người chiến sĩ làm đầy phận s 
hẳn dễ dàng. ; 

Ngoài cái giây thàn ái trong gia dinh ra, nguoi 
chiến sĩ còn phải nghiên cứu : địa vị minh trong 

- nhà, những tập tục của gia dinh, v. v. 

Phải biết rõ đề ứng biến trong việc hành động 
của minh. Chiến-sĩ còn phải nghiên cứu những ` 
nguyên tắc của giáo dục dé áp-dung cho người W° 
4rong nhà nữa. Những vấn đề như lập gia đình, 

"phép hôn phối, đức tiết kiệm, có thứ tự, quyến 
luyến gia đình, chăm nom việc nhà cũng không nên ` 
bó qua. Phải day cho thanh niên nam nữ trong nhà 
biết đến lý tưởng của gia đình và những cái tốt đẹp 
của nó, nhất là những môn cần cho họ lúc đi kết 
bạn, 
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Phäi phá tan những su sai lầm của thần tri, đồi 
ch ăn nói và cử chỉ, đem thay hết bằng ý tưởng 
thói quen công giáo, cán cứ vào các phương diện 
Па vấn đề gia đình: phận sự đối với Chúa бїбї, 
hận sự vợ chồng đối với nhau, phận sự cha mẹ đối 
ġi con cái và con cái đối với cha mẹ, quyền lợi 
a gia đình, cách giáo dục công giáo cho con trẻ... 
Không gì tốt đẹp bằng chinh phuc nói chinh gia 
inh minh. Lịch sử Hội Thành cho ta biết : bà Thánh 
lécile, bà Thánh Monica, bà Thánh Clotilde nữ 
һап phước Taigi, ông Thánh Martin..... dà làm 
Di những việc ấy. Còn biết bao người cùng dat 
бї đích ấy bằng sự gắng sức, bằng sự hãm mình 
mà chỉ có một mình Chúa biết mà thói. . . 

Ta nên vững lòng trông cậy. Với sự phù giúp 
bủa Chúa, chiến sĩ sẽ thắng trận một cách hiển vinh. 
Chinh phục giới nghệ nghiệp. — Ngoài gia dinh 
mình ra, người chiến sĩ còn cần trực tiếp với các 
Па đình khác, loi dung trong lúc giao dịch buôn 
bán, làm ăn với nhau. Quen thêm được nhiều 
người và nhiều gia đình khác, rồi vì sự thật thà 
và lương tâm nhà nghề của mình, người chiến sĩ 
đần dần dậy cho họ biết, bằng gương mẫu, chủ 
huyết nghề nghiệp, luân lý nghề nghiệp. Nhờ đó, 
họ sẽ huấn luyện lấy lương tâm nhà nghề, thực 
hành được lý trởng nhà nghề. 
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Người chiến sĩ vất và lắm mới di tới cái lý tưởng 
ấy được, vì loài người thường bị tiền tài, lườ 
biếng... xóa nhòa lương tâm, Cố công làm chơ 
người ta nhận rõ lý tưởng nghề nghiệp, biết quý 
trọng và thực hành lý tưởng ấy, 

Chinh phục giới nghề nghiệp, thi phái xoay hẳn. 
về mặt lao công và hành động theo phương pháp. 
riêng. 

Thật là y Chúa nhiệm mầu đã soi sáng cho B.G. | 
Hoàng Die XL lập lên những ngành chuyên biệt 
đề thợ thuyền giảng đạo trong nhà máy, xưởng 
thợ, nông dân truyền giáo nơi đồng ruộng mênh 
mang, y. v. giữa những anh em đồng nghiệp của họ. 
Mỗi nghề có một ý tưởng; quan niệm, cử chỉ và tính 
tình khác. Phải dùng những phương pháp thích hợp 
với từng ngành mới chỉnh phục được họ. Cho nèn 
phải có những người đồng nghề, hiều biết nhau, 
nhận làm chiến sĩ trong ngành chuyên biệt của mình, 

Đi đến dich, thật là khó và lâu, song lòng kiên ` 
nhàn, chí quả quyết làm người chiến sĩ vẫn tươi 
cười mà tiến. 

Chinh phục giới xã hội. — Hết thầy cá nhân 
hay đoàn thể đều chủ trọng về quyền lợi chung, về 
mặt xã hội. Vậy thì những nghiệp đoàn, hội ái hữu 
hội học, hội thiện... đều là những địa điềm cho 
người chiến зї hoành hành. Tùy theo tính cách và 


nuc dich của từng đoàn thê, người chiến si nghiên 
iru ky càng rồi liệu mà làm việc chức vụ của mình, 
ó lë giói xã hội là cần thiết và khó chinh phue hon 
à, song những chiến sĩ đều ở trong số : Những giáo 
itu mà ta phái vui sướng thấu mỗi ngày họ dự phần 
vào công viéc lớn lao ấu; những đứa con yêu quý, tận 
обі vic C. G. T. H. ho hi sinh một cách rộng rãi 
uới ta đề giải quyét vän đề xã hội, trong pham vi 
mà Giáo Hội, vi lòng lành, có quyën và nghĩa vu 
phải săn sóc đến ( Thóng điệp Quadragesimo Anno). 
` Những lời nói ấy của B. G. Hoàng Pie XI tỏ 
_ra rằng chiến sĩ của C. G. T. Н. phải chịu khó 
chinh phục về mặt xã hội là chừng nào? 
Việc tuy khó song không phải là không làm 
nồi. Được xứng với cải tên Lính Chüa Kirixitô thì 
- người chiến sĩ chẳng ngại gì, chỉ một lòng làm 
sao cho sáng danh Chúa tòi mà thôi. 
=- Chinh phue giới kinh té. — Kinh tế và xã hội 
-là hai vấn đề có liên lạc mật thiết với nhau, mật 
thiết đến nổi người ta thường cho hai vấn đề 
đó đi đòi với nhau. Tuy vậy, nó có khác nhau 
nhiều. Ta cần phản ra làm hai, và mài mặt dùng 
một phương pháp hành động khác đề đi tới đích. 
Về xã hội, người ta chỉ chuyên chú vào quyền 
lợi tỉnh thần chung, theo chủ thuyết xã hội. Đó là 
nơi gom góp ý kiến, nghiên cứu những vấn đề 
5 


cün thiét cho moi nguói, huán luyén chuyëén 
hay thần trí cho một số phần tử dé mong 
những hiện tượng tương lai rõ rệt... 

Về kinh tế, người ta cũng trú trọng vào quy 
lợi chung, nhưng quyền lợi vật chất, tiền tài, єй 
cứ vào cuộc đời sống thiết thực và hiện tại. 

Tuy nhiên, ta cũng chở quên rằng chủ nghĩ 
xã hội đã nghiền cứu kỹ càng bởi những n 
xã hội học, phải dùng làm cán bản cho nhin 
hiện tượng kinh tế vì Khong thế có những L 
chức chính thức về kinh tế nếu không eó nhữn 
tó chức xã hội. Thứ nọ dọn đường cho thứ kia 
nên hai thứ cần có nhau và quan hệ tới nha 
một cách sâu xa. 

Vào giới xã hội, la cũng sen việc C, G.T. H 
được, thì sao ta không làm việc dó vào gió 
kinh tế. 

Bởi xã hội cũng như kinh tế, đều là những 
vấn đề đề một thời, hiện tại, nên chỉ chịu quyên 
gián tiếp của Giáo hội thói. Muốn chinh phuc các 
giới ấy chiến sỹ có thề đi tới đích nhanh hơn 
các thày cả. 

Chinh phục сас hợp tác xã. — Hợp (ас. xà 
ở nước ta tuy chưa có nhiều, song đang ở thời 
kỷ nghiên cứu. Vi sự nhu cầu về cuộc đời hiện 
tại của cá nhân và gia đình, nên mới có nghề 
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 nghiép, xã hội, kinh tế; mà trong sự bành trướng 
+ của xã hội nhân loại, ta thấy ngay các hop tác 

Xã rồi đến trường chinh trị và các đoàn thề phụ 
"khác. Hợp tác xã là một co quan chinh thức 

của công chúng, làm trung gian giữa nhà nước 

và công nghệ tư gia, chuyên giữ lợi quyền cho 
đân khỏi những kể đầu cơ, và làm dễ dàng sự 
tiêu thụ sản vật trong xứ ra ngoại quốc. 

Đức Giáo Hoàng Pie XI, trong thông điệp 
Quadragesima Anno, nói rằng: « Bản tinh bắt 
buộc những người làm -üng nghề hay cùng còng 
nghệ, bất cứ nghệ gì, cóng nghệ gì phải tó chức 
thành hợp tác xã, mà nhiều người coi như là 
những cơ quan, dù không cần thiết, ít ra cũng 
đáng có trong xã hội ›. 

Thế thì biết, trong những hop {ас xã, người 
chiến sỹ có trá:h nhiệm phải sửa xoạn từ nay, 
công cuộc chỉnh phục thần trí, theo lý thuyết 
của hội C. G. T. H. š 

Chinh phục giới chính tri. — Chinh tri là tất 
cả những vấn đề về dân chúng tiên lạc với chính 
phủ. Chính trị chỉ rõ quyền hạn lập pháp, hành 
chính, thầm án, tư pháp của nhà nước, do chính 
phủ, viện dàn biểu, hội đồng thành phố, tỉnh, phủ, 
huyện, xã, v. v..... giúp việc. Ngoài ra lại còn các 
dàng phái, các co quan dư luận, theo một lý tưởng 
riêng, cüng góp sức vào việc chinh trị trong nước. 


Hội Thánh bao giờ cũng ở ngoài và đứng trên сас 
đẳng phái chinh trị. Hội Thánh chỉ có một mục dich 
là đem linh hồn người ta về với Chúa Giời, cho nên. 


Hội Thánh công nhận hết thầy các chính thể, các $. 


chính phủ, miễn là những chính thể và chính phủ. 


ấy không ngăn trở công cuộc chinh phục thần trí |. 
của Hội Thánh, không làm gì trái ngược với nhân. 


đạo, không hai gi cho luật lệ chủ nghĩa vàluànly | . 
Công giáo thi thôi. Tuy nhiên, Hội Thánh cüng có Í ` 
bồn phận ; 4 


a) bênh virc luân-lú và tôn chỉ dao Thién-Chúa ; M 
b) hợp nhất những người công giáo chia rë nhau d 
ra từng dáng vi chính trị; y 
c) duy trì chán lý và lề phái trong những cuộc 1 
tranh đấu dữa các dáng phái. ; 
Vi nhiém vu to tát dó, hot C. G. T. H, cün có 


những chiến sĩ trong chinh trị dë tó rõ hon rüng: Í: 


Hói Thánh là àn nhàn cüa các dàn tóc. Các dáng | 


thờ chủ nghĩa vô Thần và chủ nghĩa Duy-Vật vẫn | 


tìm mưu chước dành đồ Giáo Hội đề họ lên làm 
chúa të thiên hạ. Song Chúa lòng lành vô cùng, 
bao giờ lại bỏ đàn con làm vào cảnh ngộ ấy được. 
Người chiến sĩ làm nghĩa vụ mình và giúp Chúa 
trong công việc này. 


Còn rất nhiều giới, nhiều khu vực, nhiều đoàn thé, 
người chiến sĩ cần phải làm viéc chinh phuc nữa, 
như các hội thé thao, các đoàn hoc sinh,trong quân 
if ngũ v. v... . Chỗ nào còn có người chưa biết đến 

- Chúa là còn phải làm việc Long dà. Bao giờ thiên 
hạ đều hợp nhất dưới bóng cờ Chúa Cơ Đốc, thi 
f | người chiến sĩ mói được nghỉ ngơi. 


PHẢI TỔ CHỨC 
NHỮNG NƠI ĐÃ CHINH PHỤC ĐƯỢC 
Sau công việc chỉnh phục thì đến công việc kiến 
. thiết. 

Một đạo quân, khi đã chiếm được thành nào, 
phải lập tức tồ chức và kiến thiết nơi đó cho 
kiên cố, đề giữ kẻ thù khỏi phản công mà cướp lại. 
Những linh hồn đã trở lại cùng Chúa, ta phải lo liệu 
cho họ được chịu các phép bí tích đề giữ họ được 
manh dao. Làm sao in sâu Đức Tin vào linh hồn 
ấy, kéo có ngày ma quỷ lại kéo họ về với nó, thì 
công trình khó nhọc của mình ra v) ích hết.... 


CHUONG THỨ MƯỜI MỘT 


NHỮNG NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CÁC BOÀN THÉ 

Những người cai quản các đoàn thể đều là những 
chiến sĩ lão luyện cả. Cách huấn luyện chuyên môn 
và thần trí của họ phải ở trên các chiến sĩ kia một 
bậc vì trách nhiệm của họ nặng nề và to lớn. 

— Trách nhiệm : Những người đứng đầu cầm 
vận mệnh một đoàn thé, göm có nhiều linh hồn, thì 
trách nhiệm to lắm, Những người ấy phải thu phục 
được lòng anh em dé duy trì đoàn thé mình. Môi 
đoàn thể là một then máy của bộ máy C.G.T.H 
Người giữ máy không khéo, đề then máy ấy liệt 
hẳn là cả bộ máy phải ngừng. Vậy lôi ấy đồ vào ai, 
nếu kbông phải đồ vào đầu người coi máy. 

— Sáng kiến: Chính những người đứng đầu 
từng đoàn thể phải có nhiều sáng kiến đề có thể đi 
tới địch mình đã nhằm và làm trọn chương trình 
mình đã vạch. 
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— Tùy cơ : Họ phải chọn thời giờ và trường hợp 
đề tó chức những công cuộc của đoàn mình, sao 
cho thích hợp với tình hình hiện tai và ich lợi thần, 
tri của anh em, 

— Giao thiệp : Họ phải giao thiệp trực tiếp với 

Cha Tuyén-Üy và các Huynh trưởng dë bàn về kết 
quả đã được và những trở lực đã gặp. 

— Huấn luyện: Họ phải huấn luyện những 
người dưởi thành những chiến si đề giúp minh 
trong công việc chỉnh phục và cai trị và chia trách 

nhiệm với mình. 
=  — Quán trị: Họ phải quản trị lợi tức tinh thần 
cũng như tôn giáo của hội viên và tìm hết cách cha 
hội mình giầu những thứ ấy. 

Còn nhiều điều bó buộc khác những người cầm 
vận mệnh một đoàn thề phải tùy cơ ứng biến và 
chịu trách nhiệm theo như địa vị trọng khinh của 
từng người : Chánh hội, Thư ký, Thủ quỹ v. v. 


NHỮNG VIÊN CÓ VĂN 
Những người giữ ghế cố vấn của một đoàn thể, 
phải là những tay từng trải nhiều, kinh nghiệm lắm. 
Ho là những quân sư của ban trị sự. Cũng có nhiều 
nhân viên ban quản trị chưa được huấn luyện chắc 
chắn, nên các viên cố vấn là cần, 


Một chiến sĩ dá dày công mà luyện có thể làm cố ` 
vấn được. Địa vị của những người ấy, không phải . 
là dé thay qu,ën ban trị sự, song phải vạch rë cái ` 
lợi hại của từng việc, chỉ dẫn cách khón khéo cho 
ban trị sự hành động và nhất là huấn luyện nhân 
viên ban ấy nên những người chắc chắn. 

Song cỏ một điều là : nên giữ chức này mãi mãi 
đề có thể giúp ich được nhiều cho các ban tri-sw- 


D 
.. 


CHA TUYÉN UY 


Đức Giáo Hoàng đứng đầu cai trị Hội Thánh vau 
quốc, 

Mỗi vị Giám Mục đứng đầu cai trị một Địa phận 
và phải thần phục quyền Đức Giáo Hoàng. 

Hai bậc kề trên này là do chính Đức Chúa Gié-su 
lập nên; bởi vậy người ta quen gọi là những pe 
tron lành. 

Dưới Đức Giáo Hoàng và các vị Giám Muc, thì có 
các Thày Cả, là người nhàn quyền của các bậc trên 
đề cai trị một xir hay đứng đầu một công cuộc gì. 
Thày Cả khác bồn đạo bởi có chức Thành, có thé 
cho chịu các phép Bí Tích. Trong việc C. G. T. H., 
Thày Cả có một dia vị rất quan trọng là : huấn luyện 
chiến sĩ, thúc giuc họ, giúp đỡ họ, khuyến khích họ, 
và lúc nào cüng di canh dé chỉ dàn cho họ. Song 
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Thày Cả phải dé chiến sĩ làm việc phận sự, vì ho 
hoàn toàn chịu trách phiệm về hành động của mình. 

Việc hợp tác giữa Thày Cả và chiến sỉ rất quan 
trong. Thày cả cần có chiến sĩ đề giúp việc truyền 
giáo, vì số Thày cả ít, vì nhiều nơi Thày cả không 
thê đến được v. v.... Mà chiến sĩ cần có Thày cả 
đề học các cách làm việc nghĩa vụ, có người đặt cài 
hãm vào chó duc tốc của mình, chỉ dàn những mảnh 
]ói khôn khéo. Người chiến sỉ có Cha T. U. như có 
một cải gậy mà vin đề đi cho vững. Thế thì chiến sĩ 
phải dùng khôn khéo, can йат, nhàn nai dé hợp tác 
chặt ché với các Thày Cà. 

Việc C.G. T. Н. có kết quà tốt hay không cũng do 
ở sự cộng tác và thoả thuận của Cha T. U, và chiến 
SĨ vậy. 


GHUONG THỨ MƯỜI HAI 


LỄ ĐỨC CHÚA GIÊSU LÀM VUA 


« Tu Rer diorite Christe > 
«Nguoi là Vua Vinh Hiền, hỡi Chúa Kirivitó > 


Trong thóng diép Quas Primas ra ngày 11 
Décembre 1925 Birc Giáo Hoàng Pie X ra sác 
lệnh chon ngày chủ nhat cuối tháng Octobre 
đề kinh Đức Chúa Giê-su làm Vua tức là ngày 
lễ của các đoàn thé hội C. G. T. H. 

Đức Giáo Hoàng Die XI tôn Đức Chúa Giè-su 
lên trên mọi bậc người là chỉ làm một việc thông 
thường mà ý nghĩa vẫn có xưa nay. Đức Chúa 
Giê-su vẫn là Vua, Vua trên giời dưới đất, 

— Là Vua trí khôn loài người, không phải bởi 
Đức chúa Gié-su có tinh thần siêu phàm hay 
khoa học bao la, mà bởi Đức Chúa Giê-su là chân 
lý; Người đời cần hấp thụ lấy chân lý ấy. 


— 


— Là Vua y chi loài nguói, khóng nhirng bór 
Đức Chúa Gié-Su đã theo dáng luật thé gian là vàng 
lời và chiu luy, mà còn bởi gương màu Đức Chúa 
Gié-su cho ta soi dé ta ăn ở cho sứng hợp với chức 
vụ của ta ở đời này : 

— Là Vua lòng loài người, bởi lòng thương 

` người của Đức Chúa Giẻ-su vượt qua hết những sự 
xét đoán (Eph 1H.19) và lòng nhân từ của Đức - 
Chúa Gié-su có sit: ір dàn các linh hồn. 

‚ 'Hon'nüa, trong Sắm truyền mới, cũ, ta đều thấy 
- nhiều đoạn về Dr: Chúa Gié-su làm Vua. 

— Người là đẳng cai trị, dòng dõi ông Jacob 
(Num. XXIV,19) mà Đức Chúa Cha đặt làm Vua núi 
Sion, núi Thánh của Người, hưởng các dân tộc làm 
của gia tài và đất đai rộng của quà dát (Ps ID. 

— Trong ca vịnh đề không khen Vua chi sang 
chí manh có сап; Ngôi rồng, hỡi Chúa бїбї, sẽ có 
đời đời... (Ps. XLIV) 

— Thánh Tiên Tri Jérémie cũng nói tiên trí rằng : 
Người dòng dõi David ấy sẽ cai trị, với cải huy 
;hiệu là Vua, có sự khôn ngoan yà đem sự công 
bàng cho trái đất (Jer. XXIII, 5) 

— Thánh Daniel cũng nói đến nước Đức Chúa 
Gioi xây dung: một nước bất diệt... có mãi đời 
đời (Din. 11,44). 
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— Lời thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai 
Đức Chúa Giè-su cũng có câu:... Chúa Giời sẽ cho 
con Bà ngôi vur David là tô phụ Người, Người sẽ Ж 
cai trị mãi mãi họ ông Jacob và ngôi của Người. 
chẳng có cùng (Luc. 1,32-33). 

Sau khi đã sống lai và trước khi lén gioi, Đức 
Chúa Gié-su, lúc sai các tông đồ đi giảng dậy và ` 
` rửa tội muôn dân, nhân co hội mà tó mình là Vua 
(Matth XXV, 31-10), nói rõ đất nước của Người 
(Jean. XVII, 37) và còng bố trinh trọng rằng 
Người đã được ủy toàn quyền trên giời đưới đất ` 
(Matth. XXVIII, 18) . 

— Thánh Jean dà gọi người là: Ông Hoàng của 
Vua Chúa thé gian (Apoc. 1, 5) 

— Đức Chúa Giê-su, lúc hiện ra cùng Thánh Jean 
thì ở quần áo và trên chính minh Người có hàng chữ 
này : Vua các vị vua, Chúa các ông chúa, (Apoc XIX, 
16). Vậy thì Đức Chúa Cha đã lập Chúa Kirixitô lên 
làm trưởng nam hưởng hết gia tài (Hébr. 1, 1) . 
Chúng ta phải làm sao ngôi Người, lúc tận thế, trị 
được khắp và Người có thé đem hết quân thù về 
phủ phục dưới chân Đức Chúa Cha (I COR. XV, 25) 

Ngày lễ định vào chủ nhật đề cho, chẳng những 
chỉ các hàng Giáo sĩ dâng lễ lén Chüa Gié-su làm 
Vua mà thôi, còn cho giáo hữu toàn thể, nhân ngày 


nghỉ, cũng đến tó lòng thành kính Vua cá cao sang" M 
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QUAN THẦY HỘI C.G.T.H. 


Thánh Fran;ois d'Assise làm việc giảng đạo đến 
bậc nào, chẳng nói ai cũng đều biết rõ. Bởi thế, 
trong thông điệp Rite Expiatio, Đức Giáo Hoàng 
PIE XI đã công bố tôn Thánh François d'Assise 
lên làm Quan Thày hội C. G. T. H. Dưới đáy là một 
đoạn chính trong bức thông điệp : «Thánh François 
> d'Assise tự mình nhận làm sử mệnh cho Vua Cả; 
| nhưng đúng hơn thì người ta goi Người là một 
| Kirixitó thứ hai. So với những người ở thời ấy, cả 
ở những thế kỷ sau nữa Người tỏ ra là chính Chúa 

Kirixitô phục sinh. 
\ 


TÓNG KẾT 


-_ Соп Bre Chúa Giời ghé mặt xuống với loài người 
tự đặt mình ngàng hàng họ và vào mực họ, không 
như kể ở nơi khác đến, mà tự trên giời xuống 
Descendit de Coelis 
mặc lấy tính loài người, đem vié : làm hiền nhiên 
- thay lời nói, đề loài người khói mơ hồ. 
Inearnatus est 
như thế đã là quá lắm. 
Song Người vẫn chưa hài lòng, còn muốn đi 
đến cùng, đi đến việc cứu chuộc thiên hạ, nó 
là nhiệm vụ Đức Chúa Cha giao phó cho Người 


nên Người còn nhận lív cây Thánh ба làm vật 
hàm mình, làm giường sinh thì nữa 

Passus, Crucifieus. 
Trước khi ủy các tông dó đi giảng đạo, Chúa. 
Giê-su hỏi các Thánh rằng: 


Các người có thể dự phần đau đớn với Thầy 
chăng? Sau khi các Thánh trả lời: Thưa Thầy' | 
chúng tôi có thể, Người mới giao việc cứu nhân 
loại cho. Còn ta, T. N. C. G- Chúa hằng hỏi: 
con nhận uống chén này chăng. Dự phần đau đớn 
với ta, con nghĩ sao ? Ta trả lời thế nào? Hẳn làta ` 


bắt chước các Thánh tông đồ mà nói: Lậy Chúa, 
con sẵn sàng nhận mọi sự Chúa trao cho. Cứu 
thiên hạ không bao giờ là một việc dë, dù là 
Con Đức Chúa Cha, dù là các tông đồ của Người, 
nữa. Là những người trần tục như chúng ta 
song Chúa vẫn đứng đó, sắp sẵn đề nâng đỡ cho, 
cuộc chiến thắng của ta. Với một ông tướng 
nhu; Chúa Co Đốc, chúng ta lẽ nào lại là những, 
tén lính vô dụng được. 

Ta nên theo lời Napoléon ler ràng: Phši chiến 
đấu như một thanh niên chiến sĩ cần có vinh quang 
và, tiếng tắm lừng lẫy, và cố làm cho sửng địa vị 
minh ( ез dissentiments de la famille impériale), 


Rc j 
Ta phải làm việc tông đồ cho nhiệt thành và 
ủng phương pháp, phải nhớ luôn đến nhiệm vụ 
a ta. Ta không nén làm việc tông đồ mỗi 
gày nửa giờ hay chỉ ở nơi hội họp. Phải làm 
їёс tòng đồ luôn, mỗi ngày 24 giờ, một tháng 
ngày, một năm 12 tháng v. v... Hãy xem Chúa 
a, không một phút nào Người quên mình là ai 
à việc mình phải làm, ở hội quán hay ở Đền 
thờ, trên thuyền hay trên bờ biên, nói truyện 
với mu Samaritaine hay quan Pilate, đứng trước 
“| сас tông đồ hay các quan thầm An, không 
| lúc nào Người quên nhiệm vụ của mình. 


Ta coi gương thanh niên chiến sĩ Sô-Viết. Đức 
Giáo Hoàng PIE XI đã nói về họ rằng: 
> Những kë ág có một lj long. Họ ham mê 
lắm. Nếu cần, họ biết chịu dau: đớn hay hụ-sinh 
"tính mạng dë bênh vuc lý tưởng đó. Thật là 
“một sức mạnh. Đức Thánh Cha lại thêm : Con 
la, ta có một lý tưởng không cao quý hơn ru. 
ANéu những giáo hữu đều ham chuộng và biết Һу 
sinh thứ gì hoặc nếu cần, hy-sinh ngay sự sóng 
minh dé làm thực hiện lj tưởng đó; Büy giờ sự 
đắc thắng hẳn vé ta. Chúng ta lẽ nào lại kém thanh 
niên Só- Viết. Phải như họ và hơn họ mới xứng là 
| những người có lý tưởng Công Giáo. 


Anh em Thanh Nién Cóng Giáo Viét Nam, chin 
vi cái trách nhiém giái phóng thién ha khói tay me 
qui mà chüng ta phài hy sinh. Chüng ta là hy vor 
của Hội-Thánh, là sir mệnh của Hội Thánh, là st 
tiến thủ của Hội-Thánh. Tương lai của Hội-Thán 
hay giỏ là ở thanh niên. Chúng ta phải quả quyết 
đi, vì đang lúc này tư tưởng và hành động e 
chúng ta chưa nghỉ ngơi được, Chúng ta quyết đoán 
lấy phương pháp hành động đi. Ta đứng về bèn 
ích kỷ hay về bên bác ái, ta giúp chúa Kirixitô ha 
đề ma quỷ hoành hành. Chúng ta phải theo ngay 
tiếng gọi của dũng cảm và sốt sắng của tinh thần 
công giáo. Ta phải sống đời chiến sĩ. Như thế më 
là sống đầy đủ, sống hoàn toàn, Năm, tháng, ngàys 
giờ khóng phí đi đâu một mầu. Vi trong cái sống 
ấy, lúc nào cũng phải tranh đấu. Mà dù có luân lạc 
mà phùng sự: được một lý tưởng siêu phàm như 
lý trởng Công Giáo, Thanh Niên chúng ta cũng vui 
lòng. 

Rồi một ngày kia, cái ngày có lẽ gần tới đây, 
thế giới sẽ ra khói bóng tối của sự chết. Được vậy, 
một phần lớn cũng do ở Thanh Niên Công Giáo 
chúng ta уду... 
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MUC LUC 


Chương thứ nhất 

Công Giáo Tiến Hành 
Chương thứ hai 

Thanh Niên Công Giáo 
Chương thứ ba 

Thanh Niên Công Giáo Pháp 
Chương thi tư 

Thanh Niên Công Giáo Việt Nam 
Chương thứ năm 

Chiến Sĩ 
Chương thứ sáu 

Việc huấn luyện Chiến - Sĩ 
Chương thứ bầy 

Những đức tính của Chiến - 51 
Chương thứ tám 

Sách báo Công Giáo 
Chương thứ chin 

Mấy điều cần trong phương pháp hành động 
Chương thử mười 

Chinh Phục 
Chương thử mười một 

Những người đứng đầu đoàn thề 
Chương thứ mười hai 

Lễ và quan Thày С. С.Т. Н. 


H 


Ban kë 


Những sách tra cứu đề viết cuốn 
Thanh Niên Chiến Sĩ Gông Giáo 


— 


Vấn đề Luân lý ngày nay Cha J. M. Thích. 
Sinh nguyén “truyền giáo 


vụ. Cha Trực. 
Cùng các vị Tuyên Üy. Cha G. Lebourdais. 
L'Evangile du Chef . A. Bessiéres S. J. 
L'Action catholique Abbé Guerry 
Notions élémentaires d'A. С. Mgneur Richaud 
Notions du milieu AS. J.B. 
Cours d'Economie sociale Р. du Passage‘ S, J. 
Manuel d'A.C. Chanoine A. Jamet 
Rayonner le Christ Raoul Plus S. J. 
Sois fier de ta foi M. Rigaux S. J. 
Nouvelles croisales de 

Jeunes Travailleurs Abbé Félix Klein 
Les Fleurs du Bien Bonne Presse, Paris 


Bucyelique Ubi Arcano, 1922 
Quas Primas, 1925 
— Mens Nostra, 1929 S.S. Pie XI 
Quadragesimo anno, 1931 
Lettre qua Nobis 


Tu Sách 


THANH NIÉN CÓNG GIÁO 


Chiếc khán dám máu. . 
(Truyén ngán) 


Khóng, nóoan. . 
(Truyện ngắn) 


Zou zou. : 
(Truyén mao-h ш). 


Hướng-đạo là gi? 
(Chủ thuyế!) 


Hướng-đạo với Hội Thánh Công-giáo . 
(Chủ thuyết) 


Cấp cứu T 
(Sách day cứu Lodel 


Thanh-niên Kinh-nhac 
(Sách hát tiéng Nam, có cà cung) 


Thanh-nién Chiến-sĩ Cóng-giáo. 


(cuốn binh thư của người Chỉ: 
OURS 


kh I req 
in xong tai nhà ín 
=CHI-QUANG= 
370, 87 А. de Beaumont 
HAIPHONG 


lo 15 Novembre 1940 


